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LỜI NÓI ĐẦU: 


“Học tốt Hóa học 8” được biên soạn theo chương trình mới 
nhất của Bộ Giáo dục uà Đào tạo nhằm giúp các em có thêm tài liệu 
tham khảo, rèn luyện hĩ năng giải bài tập hóa học uè bôi dưỡng lòng 
yêu thích, từ đó học tốt môn Hóa học ở mỗi chương đều được trình 
bày theo những nột dung sau: 

Phân A: Tóm tắt biến thức cơ bản của chương ` 

Phần B: Bài tập có uò không có lời giải ' 

Phần C: Vui để học 

Chúng tôi mong rằng quyển sách sẽ là một tài liệu tham khảo 

bổ ích cho các thầy cô giáo uà các bạn học sinh. 
Chúng tôi xin ghỉ nhận uà cám ơn các ý kiến đóng góp của các 


bạn đọc để quyển sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản squ. 


Tác giả 


Chương I 


CHẤT- NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 


A- KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Chất 

1.1 Vật thể 

Vật thể gồm vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. . 

-_ Vật thể tự nhiên như núi, sông, cây cỏ, người và động vật... 

-- Vật thể nhân tạo như các đồ dùng cá nhân (quần áo, giày đép, chăn màn, 
tivi, tủ lạnh...), các công cụ sản xuất (máy tính, máy kéo, máy cày, nhà 
máy...), các phương tiện đi lại (tàu thuỷ, tàu hoả, tàu vũ trụ, máy bay, ôtô, 
xe máy, xe đạp...) 

Một vật thể có thể do một hay nhiều chất tạo nên. 

- Một chậu đồng chỉ do đồng kim loại tạo nên. 

- Chiếc xe ô tô được tạo bởi thép, nhôm, thuỷ tỉnh, cao su, chất dẻo, ... 

1.2. Chất 

Ngày nay, người ta đã biết hàng chục triệu chất khác nhau, sONNg tạo nên các 

vật thể. Các chất thường gặp như muối ăn, đường, nước, đá vôi.. 


Mỗi chất có những tính chất têng như muối ăn có vị mặn, đường có vị ngọt, 
đá vôi không tan trong nước.. ` 


Chất có thể bị biến đổi trạng thái nhưng vẫn giữ nguyên chất ban đầu gọi là 
hiện tượng vật lí. Ví dụ như hiện tượng bay hơi, đông đặc, hoà tan, kết tính ... 

Chất có thể biến đổi thành chất khác, gọi là hiện tượng hoá học. 

1.3. Hôn hợp 

Khi có hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau ta được hỗn hợp. 


Hỗn hợp không có tính chất nhất định. Tính chất của hỗn hợp thay đổi và phụ 
thuộc vào bản chất, thành phần của các chất. Ví dụ parafin (nến) là một hỗn hợp 
các hiđrocacbon rán, nó không có nhiệt độ nóng chảy cố định. 


Khi trộn các chất thành hỗn hợp có sự bảo toàn về khối lượng nhưng không 
bảo toàn về thể tích. Ví dụ trộn hai thể tích rượu và nước, thể tích hỗn hợp nhỏ hơn 
tổng thể tích của rượu và nước ban đầu. Lí đo là các phân tử nhỏ xâm nhập vào 
khoảng trống giữa các phân tử lớn, tương tự như khi ta trộn cát với sỏi. 

Tách chất ra khỏi hỗn hợp: 


- Dựa vào tính chất vật lí khác nhau để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. 

- Dựa vào độ tan khác nhau, lọc tách chất không tan để tách riêng cát ra khỏi 
hỗn hợp muối ăn và cát. 

- Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau: chưng cất hoặc làm bay hơi để tách chất có 
nhiệt độ sôi thấp hơn.. Ví dụ như nấu rượu, tách rượu ra khỏi hỗn hợp rượu nước, 
phơi nước biển để nước bay hơi còn lại muối ăn. 

2. Nguyên tử 

2.1. Nguyên tử là gì? 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ (hạt vị mô) tạo nên các chất. Môi chất được tạo 
nên từ một (đơn chất) hay nhiều loại nguyên tử (hợp chất). 


Để biểu thị kích thước của nguyên tử, người ta thường dùng đơn vị Angstron 
0 
(Ä) hay nanomet (nm). 


0 0 
LÀ =10'm Inm = 10”m Inm = 10 Â 
Các loại nguyên tử khác nhau có kích thước khác nhau. Nguyên tử hidro là 
nguyên tử nhỏ nhất, có đường kính khoảng 0,l nm (1 A). 
2.2. Hạt nhân và vỏ nguyên tử 


Nguyên tử được tạo nên bởi hạt nhân mang điện tích dương và vỏ Dguyên tử 
gồm một hay nhiều electron mang điện tích âm. 


2.3. Hạt nhân gầm proton và notron 
Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton mang điện tích dương và các nơtron 
không mang điện. Hai loại hạt này có khối lượng gần bằng nhau. Mỗi hạt proton có 
điện tích 1+. 
2.4. Số lượng và chuyển động của các electron trong nguyên tử 
- Trong nguyên tử, số lượng các electron bằng số lượng các hạt proton 
trong hạt nhân. Mỗi hạt electron có điện tích 1-, đo đó, nguyên tử trung hoà về 
điện. 
2.5. Khối lượng của proton, notron và electron 
= 1,6726 x 10?” kg 
mạ = 1,6750 x 10?kg 
m, =9,1095 x 10”'kg 
Qua số liệu trên, có thể biết rằng khối lượng của hạt proton xấp xỉ bằng khối 
lượng hạt nơtron và lớn hơn gần 2000 lần khối lượng của hạt electron. Do đó có thể 
kết luận là hầu hết khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân, khối lượng của 
các electron là không đáng kể, có thể bỏ qua. 


3. Nguyên tố hoá học 
- 3.1. Nguyên tố hoá học là gì? 


Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton 
trong hạt nhân. 


3.2. Số lượng nguyên tố hoá học đã biết 


Cho đến nay, khoa học đã biết 110 nguyên tố hoá học. Trong đó có 92 
nguyên tố tồn tại trong tự nhiên và 18 nguyên tố nhân tạo, mới chỉ phát hiện ra 
trong các phòng thí nghiệm. 


3.3. Đơn vị đo khối lượng nguyên tử- Nguyên tử khối 


Để thuận tiện cho việc tính toán, người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của 
nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử. Đó là đơn vị cacbon (đvC). 


Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon 
(đvC) 


3.4. Phản loại các nguyên tố hoá học 
Các nguyên tố hoá học được chia thành hai loại chính là kim loại và phi kim. 


- Kim loại như Sắt (Fe), nhôm (AI), đồng (Cu), thiếc (Sn), chì (Pb)... Kim loại 
có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tính đẻo, có ánh kim. 


- Phi kim như Lưu huỳnh (S), oxi (O), nitơ (N), clo (CI)... Phi kim dẫn điện 
kém (trừ than chì), dẫn nhiệt kém, không có ánh kim 


3.5. Các dạng tôn tại của nguyên tố hoá học 


- Dạng tự do (không kết hợp với nguyên tố khác) ví dụ: lưu huỳnh, khí oxi, 
khí nitơ... 


- Dạng hoá hợp (kết hợp với các nguyên tố khác) thí dụ: muối ăn do nguyên 
tố natri và nguyên tố clo kết hợp với nhau. 


4. Đơn chất và hợp chất L] phân tử 
4.1. Đơn chất 
4.2. Hợp chất. 
4.3. Phân tử 
4.4. Phản tử khối 
4.5. Trạng thái của chất 
5. Công thức hoá học 
5.1. Công thức hoá học biểu diễn thành phần phân tử của chất 
5.2. Ý nghĩa của công thức hoá học 
5.3. Mỗi chất chỉ có một công thức hoá học 


6. Hoá trị 
6.1. Hoá trị là gì? 
6.2. Quy tắc hoá trị. Ẫ 
6.3. Biết hoá trị, lập công thức hoá học của hợp chát hai nguyên tố. 


B- CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP _ 
1. Cho ví dụ về 2 vật thể được chế tạo từ mỗi chất sau: 
a. Nhôm 
b. Cao su 
c. Chất dẻo . 
2. Hãy tìm các ví dụ để chứng tỏ rằng: : 
a. Cùng một chất có thể tạo nên nhiều vật thể khác nhau. 
b. Một vật thé có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau. 
e. Một vật thể tự nhiên và một vật thể nhân tạo được tạo nên bởi cùng một 
chất. 
d. Cùng một loại vật thể nhưng được tạo nên bởi các chất khác nhau. 

3. Phân biệt chất và hỗn hợp. Gas dùng để đun, nấu trong gia đình, trong công 
nghiệp sản xuất dồ gốm, sứ, ... không có nhiệt độ sôi cố định. Gas là chất hay 
hôn hợp? : Ẻ 

Trả lời: gas là hồn hợp của một số chất 
4. Hoàn thành các ô trống trong bảng sau, dòng thứ nhất được điền sẵn làm ví dụ 


5. Các phương pháp thường dùng để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp là các 
phương pháp vật lí như chưng cất, hoà tan lọc và kết tinh lại, chiết, sắc ký, nam 
châm và các phương pháp hoá học. Cho một số hỗn hợp, hãy chọn phương pháp 
dùng đề tách. 


a. Rượu ra khỏi hồn họp rượu-nước. Biết rằng nhiệt độ sôi -ua rượu thấp hơn 
nhiệt độ sôi của nước. 

b. Muối ăn ra khỏi hỗn hợp cát-muối. Biết rằng muối ăn tan trong nước còn 
cát thì không tan. 


c. Tách khí oxi ra khỏi hỗn hợp hai chất oxi và cacbonic. biet rằng trong hai 
khí chỉ có khí thứ hai tác dụng với nước vôi trong. 


Hướng dân: 


a. Dùng phương pháp chưng cất để tách rượu ra khỏi hón hợp rượu- 
nước. Nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn cho nên rượu ba+ hơi trước, làm 
lạnh hơi rượu sẽ thu được rượu. 


b. Hoà tan hỗn hợp cát-muối vào nước, chỉ có muối tan. Lọc để tách - 
riêng cát không tan. Phơi nước nước lọc (hoặc cô cạn) cho nước bay 
hơi còn lại muối ăn sạch. 

c. Cho hỗn hợp hai khí đi qua nước vôi trong dư, khí cacbonic bị giữ lại, 
khí còn lại là oxi. 

6. Cho ví dụ để chứng tỏ tính chất của mọt hỗn hợp thay đổi theo thành phần cua 
hôn hợp. 


7. Có 3 lọ thuỷ tinh đựng riêng biệt từng chất lỏng: nước muối, giấm án và nước 
đường. Làm thế nào để phân biệt được từng lọ? 


Hướng dân: 


" Dùng thuóc thử quỳ tím có thể phân biệt được giấm, quỳ tin chuyến 
sang màu hồng. 


" Lấy vài giọt của hai dung dịch còn lại nhỏ lên hai tấm kính và đun 
nóng cho nước bay hơi hết. Tiếp tục đun nóng nếu có màu den thì lọ 
ban đảu đựng nước đường, còn muối kết tỉnh khỏòng màu. 


8. Căn cứ vào các tính chất cho sau đậy, hãy cho biết parafin (nến) là chảt tỉnh khiết 
hay hôn hợp? Dựa vào tính chất nào của parafin để rút ra kết luận? 


a. Paraiim là chất rắn không màu 
b.. Nhiệt độ nóng chảy không cố định - * 
c.. Không tan trong nước 
d. Có thể bị đốt cháy tạo ra khí cacbonic và nước 
›... Căn cứ vào B: một hỗn hợp không có nhiệt độ nóng chây cố định. 


9. Có 4” lọ thuỷ tỉnh đựng riêng biệt từng chất dạng bột: sắt, than. lưu huỳnh và 
nhôm. Làm thế nào để phân biệt được từng lọ? 


Hướng dân: 
" Dùng nam châm đưa lại gần mỗi lọ, nếu nam châm hút thì đó là lọ 
chứa sắt. 


» Than và lưu huỳnh phân biệt nhờ màu sắc: than màu đen, lưu huỳnh 
màu vàng. 


" Chất bột còn lại có màu xám bạc là nhôm. 

10. Một ống nghiệm đựng một chất lỏng không màu ở nhiệt độ phòng. Nhúng ống 
nghiệm này vào cốc thuỷ tình đựng nước sôi, thấy chất lỏng trong ống nghiệm 
sôi ngay lập tức. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi của chất lỏng mà không sử dụng 
nhiệt kế: 

a. Cao hơn 100 °C. 

b. Thấp hơn nhiệt độ phòng. 

c. Lớn hơn nhiệt độ phòng và nhỏ hơn 100 °C. 
d. Thấp hơn 0 °C. 

Trả lời: phương án đúng là C. 


11. Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử theo các số liệu cho sản ở bảng sau. Các số liệu 
được cho 3b) 1k l chưa hoàn chỉnh, hãy bổ sung cho SẤy đủ trước khi vẽ. 


12. Trong số các khẳng định sau đây, điều nào không đúng? 
a. Trong nguyên tử số p bằng số e. 
b. Trong nguyên tử các e chuyển động xung quanh hạt nhân thành từng lớp. 
c. Lớp e ngoài cùng là lớp liên kết chặt chế nhất với hạt nhân. 
d. Hạt nhân gồm các hạt p và n. 
Hướng dân: điều khẳng định sai là C, bởi vì lớp ngoài cùng ở cách xa hạt 
nhân nhất cho nên bị hút với lực hút yếu nhất. 


13. Cho tổng số các hạt proton. nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên 
tố là 40. Số hạt nơtron nhiều hơn proton một đơn vị. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên 
tử của nguyên tố đó biết rằng lớp ngoài cùng có 3 electron. 
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Hướng dản: 

» Trong nguyên tử số e bằng số p. 

® Số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 1 hay 3p + l = 40 suy ra số 
proton là (40 — 1): 3 = 13. 


" Số clectron bằng số proton 13, được chia thành 3 lớp, lớp trong cùng có 
2e, lớp ngoài cùng có 3e do đó lớp giữa có 8e. 


Như vậy nguyên tử của nguyên tố đã cho có 13p, lán và 13e 
Có thể biểu diễn sơ đồ cấu tạo nguyên tử như sau: 


li 


14. Một nguyên tố X có nguyên tử khối lớn gấp bốn lần nguyên tử khối của oxi. 
Xác định tên nguyên tố X, viết kí hiệu hoá học của nguyên tố đó. Xem bảng 
l trang 42 SGK. 


Hướng dân: 
Nguyên tử khối của oxi là 16 đvC. 
Nguyên tử khối của X là 16 x 4 = 64(đvC). Vậy X là đồng. 
Đáp số: đồng, kí hiệu Cu 
15. Hãy so sánh khối lượng nguyên tử của sắt (nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần) so 
VỚI: 
a. Nguyên tử silic (Si). 
b. Nguyên tử nitơ (N). 
c. Nguyên tử lu (L1) 
Hướng dân: 
Nguyên tử khối của sắt là 56 đvC. 
Nguyên tử khối của Si, N, Li lần lượt là 28, 14, 7 (đvC) 


Vậy khối lượng nguyên tử của Fe nặng hơn Sỉ, N và L¡ lần lượt là 2, 4 và 
§ lần. 


Đáp số: a.2lần; b.4lân; c.8 lần 


lại 


16. Nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron. Lớp ngoài cùng có 6 electron. Vẽ sơ đồ 
cấu tạo nguyên tử của lưu huỳnh biết nguyên tử khối của lưu huỳnh là 32 đvC. 
Hướng dẫn: 
Số e = số p = 16; Số n = 32 - 16 = l6. 
Vỏ electron của lưu huỳnh gồm 3 lớp, lớp trong cùng có 2e, lớp thứ hai 
có 8e và lớp ngoài cùng có 6e. 
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của lưu huỳnh: 


17. Trong số các phương pháp vật lí để tách chất ra khỏi một hỗn hợp được liệt kê 
dưới đây, phương pháp nào được dùng để làm sạch muối ăn (NaCl): 


a.` Dùng nam châm để tách chất. 
b. Hoá lỏng rồi sau đó chưng cất phân đoạn. 
c. Chiết. 
d. Hoà tan trong nước, lọc tách tạp chất và làm kết tinh lại. 
Đáp số: Phương án đúng là D. 
18. Căn cứ vào những đặc điểm nào -để chia các nguyên tố hoá học thành các kim 
loại và phi kim? 
Hướng dẫn: 
» Người ta căn cứ vào các tính chất vật lí chung của các kim loại như tính : 
. dẫn điện, dân nhiệt tốt, tính déo và có ánh kim. 


s _ Các phi kim không có các tính chất vật lí nêu trên, trừ than chì dẫn điện 
tốt. . - 


19. Tính phân tử khối của các chất sau: 
a.. Đường tạo nên từ 12C, 22H và 11O. 
b.. Magie cacbonat tạo nên từ 1 Mg, 1 C,3O. 
c. Sắt II sunfat tạo nên từ I Fe, I S, 4O. | r 


Cho biết nguyên tử khối Na = 23, Cl = 35,5. Mg = 24, C = 12, O = 16, Cu = 
64, S = 32 (dvC) 


Đáp số:  a. 342 dvC b. 84 duC c. 152 dvụC 


20. Hãy so sánh phân tử khối của lưu huỳnh đioxit (SO;) nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần so với các phân tử khí oxi (O;), khí metan (CH,), khí heli (He)? 
Hướng dân: 

Phân tử khối của SO; là 32 + 32 = 64 (đv€) 
Phân tử khối của O;là — 32 đvC 

Phân tử khối của CH,là 16 đvC 

SO; nặng gấp 64: 32 = 2 lần khí oxi, 

SO; nặng gấp 64: 16 = 4 lần khí metan và 
SO; nặng gấp 64: 4 = 16 lần khí heli. 


21. Trong số các loại phân đạm sau, loại nào có hàm lượng N lớn nhất? Có hàm 
lượng N nhỏ nhất? 


a. Đam một lá (NH,);SO, 
b. Đạm hai lá NH.NO: 
c. Đạm ure CO(NH;); 
Giải 
Cách 1: giải theo phương pháp thông thường. Tính hàm lượng % của 
nguyên tố N trong từng loại phân đạm. So sánh kết quả và đưa ra kết luận. 

a. Đạm một lá (NH,),SO, 

%N =28: 132x100% ~ 21,21% 
b. Đạm hai lá  NH,NO, 

%N= 28: 80x100% = 35% 


c. Đạm ure CO(NH,), 
%N=28: 60x100% ~ 46,67% 
Kết luận: 


b Đạm ure có hàm lượng N lớn nhất 

»> Đạm một lá có hàm lượng NÑ nhỏ nhất. 

Cách 2: có thể giải nhanh bài toán từ nhận xét: trong cả ba loại phân 
đạm đã cho, mỗi phân tử đều chứa 2 nguyên tử N. Như vậy chúng chỉ khác 
nhau về phân tử khối. Loại phân đạm nào có phân tử khối lớn nhất sẽ có hàm 
lượng % N nhỏ nhất và ngược lại 


» Loại đạm có phân tử khối lớn nhất là đạm một lá (NH,),SO,, M =132 
đụC cho,nên có hàm lượng N nhỏ nhất. 


» Loại đạm có phân tử khối nhỏ nhất là ure (CO(NH;));) có M = 60 đvC 
do đó có hàm lượng N lớn nhất. 


22. Trong số những từ in nghiêng trong các câu sau: 
-—a, Dây điện được làm bằng đồng được bọc một lớp chát đểo 
b. Bức tượng được làm bằng đồng. 
c. Bình đựng nước được làm bằng chất đếo 
d. Lốp xe được làm bằng cao su và thép. 


23. Chọn phương án đúng trong số các phương án sau: không khí (gồm chủ yếu oxi 
và nitơ) là 
a. Chất tỉnh khiết 
b. Hỗn hợp 
c. Đơn chất 
d. Hợp chất 
Phương án đúng là B. 
24. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau: 
a. Notron và proton 
b. Proton và electron 
c. Electron và nơtron 
d. A,Bđúng 
Phương án đúng là B. 
25. Định nghĩa nào sau đây là đúng nhất? Nguyên tố hoá học là: 
a. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng nguyên tử khối 
b. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số nơtron trong hạt nhân 
c. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng kí hiệu hoá học 
d. Tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. 
Phương án đúng là D. 
26. Các cách viết 3H, 5 Ag, 7Au lần lượt cóýngha 
a. Ba nguyên tử hiđro, năm nguyên tử bạc, bảy nguyên tử vàng. 
b. Ba nguyên tử bạc, năm nguyên tử hidro, bảy nguyên tử vàng. 
c. Ba nguyên tử hiđro. năm nguyên tử vàng, bảy nguyên tử bạc. 
d. Ba nguyên tử vàng, năm nguyên tử bạc, bảy nguyên tử hidro. 


Phương án đúng là A. 
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27. Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau: 

a. SiO,, Ag;O, MgO. 

b. NaCI, ZnCl,. Al;S,. 

Hướng dân: 

a. Áp dụng quy tác hoá trị ta có hoá trị của Sỉ trong hợp chất SiO; là 2x2 =4. 
Ag;O hoá trị của Ag là 1. : 
MgO hoá trị của Mg là 2. 

b. NaCl: hoá trị của clo bằng hoá trị, của natri là 1. 
ZnC];: hoá trị của clo là 1, hoá trị của kẽm là 2. 
Al;S:: hoá trị của lưu huỳnh là 2, của nhôm là 3. 


28. Xác định công thức hoá học đúng của muối nhôm sunfat, biết rằng hoá trị của 
nhôm là III, hoá trị của gốc sunfat là II. Công thức hoá học của muối nhôm 
sunfat là: : 


a. AISO, 

b. Al,(SO,); 

c. Al;SO, : 

d.AI(SOj); 

Phương án đúng là B. - 


30. Một số công thức hoá học được viết như sau: MgCl];, H;O, KClI;, NaSO,. Công 
thức hoá học nào viết sai? Viết lại các công thức đó cho đúng. 


Hướng dẫn: 
Công thức hoá học viết sai: MgC];, KCI;, NaSO,. 
Công thức hoá học đúng là: MgCl;, KCI, Na;SO,. 


C- VUI ĐỂ HỌC 
MỘT SỐ CÂU HỎI VUI 


_ 31. Nguyên tố hoá học nào được đặt theo tên của một quốc gia nổi tiếng về bóng đá 
ở châu Mỹ la tỉnh? 


Trả lời: đó lã nguyên tố bạc, kí hiệu Ag là hai chữ cái đầu tiên của nước 
- Aghentina. 


32. Nguyên tố hoá học nào được đặt theo tên của nước Đức? 


Trd lời: đó là nguyên tố Germani, kí hiệu Ge. 


33. 


3 


34. 


35. 


37. 


Nguyên tố hoá học nào thường bị quy cho là liên quan đến bệnh mất trí nhớ ở 
người? 

Trẻ lời: đó là nguyên tố nhôm, kí hiệu AI. 

Nguyên tố hoá học nào thường được dùng trong tế bào quang điện, do tính chất 
dễ cho 1 electron lớp ngoài cùng? 

Trả lời: đó là nguyên tố Cesi, kí hiệu Cs. 

Nguyên tố kim loại nào mặt trong hồne cầu của máu? 

Trẻ lời: đó là nguyên tố sắt, kí hiệu Fc. 


. Nguyên tố hoá học nào là kim loại duy nhất ở trạng thái lỏng trong điều kiện 


nhiệt độ và áp suất thườn... ::ược sử dụng nhiều làm nhiệt kế? 

Trả lời: đó là nguyên tê thuỷ ngân, kí hiệu Hạ. 

Nguyên tố hoá học nào - -:¿ dân điện tốt nhất? 

Trả lời: đó là nguyên tố vàng, kí hiệu Au. Phân dẫn điện trong các vi m:ich. 
điện tử thường được chế tạo bằng vàng. 


TÌM HIỂU DANH NHÂN KHOA HỌC THẾ GIỚI 


MARI SKLÔĐPXKA — QUYRI 


Bà là một trong những người tiên phong trong sự nghiên 
cứu hiện tượng phóng xạ. Nhờ công trình này, bà cùng 
chồng là Pie Quyri và người phát minh đầu tiên ra hiện 
tượng phóng xạ là Bêcoren được trao tặng giải thưởng 
Nôben về vật lý vào ngày 10 tháng 12 năm 1903. Tám 
năm sau, bà lại nhận được một giải thưởng Nôben thứ hai 
và lần này về hoá học (vì phát minh ra các nguyên tố 
phóng xạ radi và poloni, vì đã giải thích được bản chất của 
radi và tách nó ra dưới dạng kim loại). Như thế, 
M. -Sklođôpxka- -Quyri là người phụ nữ đầu tiên được trao 
giải thưởng cao nhất và là nhà bác học đầu tiên được trao 
giải thưởng tới hai lần. Nhiều Viện hàn lâm và hội khoa học trên thế giới đã bầu bà 
làm thành viên danh dự. 


Toàn bộ cuộc đời của Mari Sklođôpxka là chiến công, là lao động không mệt 
mỏi cho khoa học. Châm ngôn của bà là lời nói của chồng bà, nhà vật lý nổi tiếng 
Pie Quyri: “Dù có xảy ra điều gì chăng nữa, thậm chí dù hồn có la khỏi xác thì › ẫn 
phải làm vi :c”. Công việc nghiên cứu các chất phóng xạ bắt đầu trong một phòng 
thí nghiệm ối tăm, trang bị rất tồi tệ, là nơi mà vợ chồng Quyri trong bốn năm trời 
đã xử lý hàng tấn bã thải urani. Hai nhà bác học đã thành công trong việc tách ra 
được những vết hầu như không đáng kể của các nguyên tố chưa hề biết tới là radi và 
poloni. Chỉ mãi đến năm 1902, họ mới thu được vào khoảng một đêxigam radi 
clorua tinh khiết. Cả giới khoa học nôn nóng đón chờ từng bài báo của Mari và Pie 
Quyri, và mỗi một bài đều mang lại một phần chân lí mới . 

Ngày 19 tháng tư năm 1906 , một sự kiện bị thảm xảy ra: do một tai nạn, Pie 
Quyri bị chết. Nhưng nỗi đau khổ không làm Mari gục ngã: “Dù có xảy ra gì chăng 
nữa ... thì vẫn phải làm việc”. Sự làm việc kiên trì đã mang lại những thành công 
mới. Năm 1910, bà cùng với Đơbiêc (ông được coi là phát minh ra actini) !ìn đầu 
tiên tách ra một lượng nhỏ radi kim loại tinh khiết. Về sau, sự kiện này được xếp 
vào 7 thành tựu khoa học đớn nhất,” bảy kì quan của thế giới” của phần tư đầu tiên 
của thế ki XX. M.Sklođôpxka-Quyri còn là nữ giáo sư đầu tien. Những bài giảng về 
tính phóng xạ của bà được dùng làm cơ sở của công trình cơ bản: “Hiện tượng 
phóng xạ”, đã tái bản nhiều lân và được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài. 
M.Sklođôpxka-Quyri là người đề xuất ra việc thành lập Việp radi ở Pari. Viên đó đã 
được xây dựng trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và cho đến ngày ‹ ucï cùng 
của đời mình, M.Sklođôpxka đứng đâu khoa hoá - lý của Viện này, đ.: tại phố 
mang tên Pie và Mari Quyri . 

Con người có tâm hồn rộng lớn và bao dung - trong suốt cuộc đời, bà là 
người như vậy. Bà là người đầu tiên tổ chức việc áp dung các bức xa trong y học, 
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trong thời gian chiến tranh, bà đã đào tạo trên 150 người làm việc trên thiết bị X 
quang. Bà hiến toàn bộ giải thưởng Nôben lần thứ hai vào quỹ giúp đỡ thương binh. 
Bà đã tặng cho Viện radi ở Vacsava, thành lập năm 1932, một gam chất radi rất đắt; 
bà rất quan tâm giúp đỡ các nhà bác học trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc 
tại phòng thí nghiệm của bà. Là người quốc tịch Ba Lan, bà không bao giờ quên Tổ 
quốc của bà. Nguyên tố Poloni đã được bà đặt theo tên nước Ba Lan. 

M. Sklođôpxka-Quyri chết vì bệnh phóng xạ. Cho tới nay, trong tập nhật kí 
phòng thí nghiệm của M.Sklođôpxka-Quyri, những quyển nhật kí trong thời gian 
phát minh và tách radi, người ta vẫn thấy phóng xạ ở mức độ cao. Loài người sẽ mãi 
ghi nhớ công lao to lớn của nhà nữ bác học vĩ đại. 


18 


Chương 2 


PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Sự biến đổi chất 
1.1 Hiện tượng vật lý 
Hiện tượng vật lý là hiện tượng trong đó không có chất mới được sinh ra. 


Ví dụ: sự thay đổi trạng thái hay hình dạng của chất (nước lỏng hóa hơi; muối 
ãn tan vào trong nước....). 


1.2 Hiện tượng hóa học 
Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có chất mới sinh ra. 
Ví dụ: + Khi đốt cháy than, cacbon biến thành khí CO; 


+ Cho vôi sống (CaO) vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi (Ca(OH);) và 
toả nhiệt (nóng lên)... 


2. Phải: ứng hóa học 
2.1:)ịnh nghĩa 
Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. 


Trong phản ứng hóa học: chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất 
tham gia hay chất phản ứng. Chất mới sinh ra là chất sản phẩm hay chất tạo thành. 


Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau: 
Tên các chất tham gia -> tên các chất tạo thành. 
Các phản ứng hóa học có thể xảy ra: 
A+BDöC+ÐD, A+ BC. ADC+D 
Víidu: Lưu huỳnh + sắt  —> sắt (II) sunfua 
Đường —> nước + than | 


Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm 
tăng dần. 


2.2 Diễn biến của phản ứng hóa học 


Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho 
phân tử này biến đổi thành phân tử khác 
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2.3 Khi nào phản ứng hoá học xảy ra (hay điêu kiện để có phản ứng hóa 
học xảy ra) : 

Các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau. 7 

Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng xảy ra càng dễ. 


Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó, tuỳ theo phản ứng cụ thể. Tuy nhiên 
cũng có một số phản ứng xảy ra ở nhiệt độ bình thường hay thấp hơn. 


Vị dụ: Phản ứng giữa cacbon và oxi cần phải đun nóng. 


Hà 
. f “& . 
Cacbon +oxi ——— khí cacbonic 


Phản ứng giữa kẽm và axit clohidric xảy ra ở nhiệt độ thường 


Kẽm +axitclohiđric ——— khí hiđro + kẽm clorua 
Có những phản ứng cần có mặt chất xúc tác. 
Ví dụ: Phản ứng tạo thành axit axetic từ rượu etilic cần có men làm 
chất xúc tác. 
2.4 Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra 


Dấu hiệu bản chất để xác định có phản ứng hóa học là sự tạo thành chất mới 
có tính chất khác với chất tham gia. 


Nhiều phản ứng mà sự tạo thành chất mới kèm theo những dấu hiệu bề ngoài 
có thể quan sát được (thí dụ sự thay đổi màu sắc, sự xuất hiện chất không tan hay 
gọi là chất kết tủa, sự xuất hiện chất khí, sự toả nhiệt và phát sáng,...) 


3. Định luật bảo toàn khối lượng 
3.1 Định luật bảo toàn khối lượng 


_ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng 
tông khối lượng của các chất phản ứng 


Vị dụ: Phản ứng: A + B >C + D 
= mụ#m; = m_ +mp 


Ứng dụng: tính khối lượng của các chất tham gia phản ứng hay chất tạo thành 
. sau phản ứng. 
3.2 Định luật thành phần không đổi 
Một hợp chất, dù điều chế bằng bất kỳ cách nào, cũng luôn luôn có thành 
phần không đổi về khối lượng. 


Ứng dụng: dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất 
là không đổi -—> tỉ số nguyên tử không đổi —> lập công thức hóa học của chất đó. 
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4. Phương trình hóa học 
4.I Phương trình hóa học 
Phương trình hóa học là cách biểu diễn ngắn gọn một phản ứng hóa học bằng 


các công thức hóa học và các dấu (+) và (———? ). 


Ví dụ: CO, + Ca(OH); ——” CaCO; + H,O 


Nghĩa là: khí cacbonic tác dụng với thay phản ứng với) canxi hiđroXxIL tạo 

thành canxi cacbonat và nước. 

Thiết lập phương trình hóa học: việc thiết lập một phương trình hóa học có 

hai bước: 

“® Bước Ï: thay phương trình bằng chữ của phản ứng hóa học bằng công 
thức hóa học để được sơ đồ phản ứng (giữa các chất có dấu (+), 
nối hai vế của phản ứng là dấu (-- - +). 

" Bước 2: thêm các hệ số (con số đặt trước các công thức) sao cho số 
nguyên tử của trong nguyên tố ở hai vế bằng nhau- gọi là cân 
bằng phương trình hóa học. Sau khi cân bằng phương trình ta 
thay dấu (---®) bằng mũi tên (—>) 

V/ dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng sau: 

Nhôm + oxi ——— nhôm oxit 

NI đồ phản ứng: AI + O; __—-+ Al,O; 

Phương trình hóa học: 4 AI + 3O; ——— 2Al,O; 


Chú ý: nếu chất sản phẩm không tan ta viết kèm theo dấu (Ì) đặt cạnh công 
thức hóa học của chất đó; nếu là chất khí đặt thêm dấu (†) cạnh công thức hóa học 
của chất đó; nếu phản ứng cần đun nóng mới xảy ra, thêm ( b trên mũi tên hai vế 
của phương trình phản ứng, 


Vídu: BaCl + Hạ$O, —— 2HCIL + BasO,L 
CaCO; + 2HCI ——? CaCl, + H,O + CO,† 
FC + S ——? Fe§ 

4.2 Ý nghĩa của phương trình hóa học 

Một phương trình hóa học cho biết: 

" Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 


= Cho biết tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng 
cặp chất trong phản ứng. 


Ví dụ: Phảnứng: N, + 3H, ———Ỳ 2NH, 
Tỷ lệ: lpt 3pt 2pt 
(Đối với chất khí còn là tỷ lệ về thể tích) 
Lưu ý khi lập phương trình hoá học: 
» Viết đúng công thức hóa của các chất phản ứng và chất mới sinh ra 


s Chọn hệ số phân tử sao cho số nguyên tử của mỗi nguyến tố ở hai vế đều 
bằng nhau. Cách làm như sau: 


- Nên bắt đầu từ những nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều và không 
bằng nhau. 


- Trường hợp số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở vế này là số chắn và ở vế 
kia là số lẻ thì trước hết phải đặt hệ số 2 cho chất mà số nguyên tử là số 
lẻ, rồi tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên tử chắn ở vế còn lại 
sao cho số nguyên tử của nguyên tố này ở hai vế bằng nhau. 


- Trong trường hợp phân tử có 3 loại nguyên tố thì thường số nguyên tử 
của 2 loại nguyên tố kết hợp thành một nhóm nguyên tử, ta coi cả nhóm 
tương đương với một nguyên tố. 


Ví dụ: AI + H;§O,--*Al,(SO,), + H,† 
Coi nhóm (SO,) tương đương như một nguyên tố. 


_ Vậy nhóm (SO,) có nhiều nhất và lại không bằng nhau ở 2 vế, nên ta cân 
bằng trước, đặt hệ số 3 trước phân tử H;SO,, sau đó cân bằng số nguyên tử 


H và sau cùng là số nguyên tử AI. Phương trình sau khi cân bằng như sau: 


2 AI +3H,SO,' —— AI,(SO,), +3 H, † 


" Trong quá trình cân bằng không được thay đổi các chỉ số nguyên tử trong 
các công thức hóa học. 


4.3 Tính hiệu suất phản ứng 


Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không tác dụng hết, 
nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất phản ứng như sau: 


a) __ Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng: 
Lượng thực tế đã phản ứng 
Công thức tính: H% = ———------------------~-~~=~~=~~=~~ x 100% 
Lượng tổng số đã lấy 
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b) _ Dựa vào một trong các chất tạo thành: 
Lượng thực tế thu được x 100% 
Công thức tính: H% =_ ——-----------------~--~-~-~~~=~=~=~~~~~=~z~~~~~e~~~~r 
Lượng thu theo lý thuuyết (theo pt phản ứng) 
c) Bài toán hiệu suất còn mở rộng ra: cho hiệu suất phản ứng rồi tính 
lượng chất tham gia hoặc tạo thành. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


L. 


a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy, hiện tượng đó là hiện tượng 8ì? 


b) Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: trứng bị 

thối; mực hòa tan vào nước; tẩy màu vải xanh thành trắng. 
Giải 

a) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy là hiện tượng hóa học vì chất thuốc làm 
diêm đã biến đổi hóa học và kèm theo biến đổi đó có sự toả nhiệt, chất 
thuốc làm diêm cháy thành các chất khí. 

b) Trong các hiện tượng trên những hiện tượng trứng bị thối, tẩy màu vải 
xanh thành trắng là những hiện tượng hóa học. 


Trứng bị thối là do có chất mới xuất hiện. Tính chất của chất mới này 
khác với chất ban đầu. 


“ Khi tẩy màu vải xanh thành trắng thì chất màu đã bị biến đổi hóa 
học, chất có màu xanh mất đi. 


= Mực hòa tan vào nước là hiện tượng vật lý. 
Dựa vào những tính chất nào mà: 
a) Đồng. nhôm được dùng làm ruột dây điện còn nhựa, cao su được dùng 
làm vỏ dây điện? 
b) Bạc dùng để tráng gương? 
c) Nhôm được dùng làm nồi, xoong? 
đ) Than dùng để đốt lò? 
Giải 
a) Do đông, nhôm dẫn điện tốt nên được dùng làm ruột dây điện. Nhựa, 
cao su là những chất cách điện rất tốt nên được dùng làm vỏ dây điện. 
b) Bạc có ánh kim, phần xạ ánh sáng nên dùng để tráng gương. 
c) Nhôm là chất dẫn nhiệt tốt nên thường được dùng làm nồi, xoong. 
đ) Than cháy được và khi cháy thoả nhiều nhiệt nên dùng để đốt lò. 
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3... Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit 
clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra 
canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon đioxit thoát ra. 


Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của 
phản ứng. 
Giải 
Dấu hiệu nhận biết có xảy ra phản ứng là: 
+ Chất canxi cacbonat có trong vỏ quả trứng bị hòa tan. 
+ Khí cacbon đỉoxit được tạo thành kèn: : heo hiện tượng súi bọt khí (vì 
khí này không tan trong nước) 
"Phương trình chữ của phản ứng: 
Axit clohiđric + canxi cacbonaft —> canxi clorua + nước + khí cacbon đioxi(. 
4... Em hãy cho biết những phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách các chất ra 
khỏi một hỗn hợp. Em hãy cho biết hỗn hợp gồm những chất nào thì áp dụng 
được các phương pháp đó. Cho ví dụ minh họa. 


Giải 
Các phương pháp vật lý thông dụng dùng để tách các chất ra khỏi hôn 
hợp là: . b 
+ Phương pháp lọc: Phương pháp này dùng để tách chất từ hỗn hợp gỏm 
một chất rắn và một chất lỏng. 
Ví dụ: tách nước ra khỏi cát, tách tỉnh bột ra khỏi nước. 


+ Phương pháp chiết: Phương pháp chiết dùng để tách chất từ một hòn 
hợp gồm hai chất lỏng không tan v:‹› nhau. 


Ví dụ: tách dâu ăn ra khỏi nước hoặc tách dâu hoả ra khỏi nước. 
+ Phương pháp chưng cất: Phương pháp chưng cất dùng để tách chất từ 
một hỗn hợp gồm hai chất lỏng tan vào nhau. 
Ví dụ: chưng cất dâu mỏ để được ét xăng, tách rượu ra khỏi nước... 
5. a) Trong khi tiến hành thí nghiệm, dựa vào đã:: mà em có thể dự doán đư‹k có 
phản ứng hoá học xảy ra? 
b) Lấy ba ống nghiệm tiến hành làm thí nghiệm như sau: 


Ống thứ nhất: hòa tan một ít chất rắn bicacbonat natr vào nước ta được dụng 
dịch trong suốt. ` 


Cng thứ hai: hòa tan một ít chất rắn bicacbonat natri vào nước chanh hoặc 
' dẫm thấy sủi bọt mạnh. 


Ông thứ bu: đun nóng một ít chất rắn bicacbonat natri trong ống nghiệm 
thì thấy màu trắng không thay đổi, nhưng có khí thoát ra. Dẫn 
khí thoát ra vào chậu dựng nước vôi trong thì thấy nước vôi 
trong vẩn đục. 


Theo em, trong ba thí nghiệm trên, thí nghiệm nào là sự biến đổi hóa học? 
Giải thích? 
Giải 
a) Khi làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng và dựa vào sự xuất hiện những 
chất mới sinh ra, ta có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học. Hiện tượng 
chứng tỏ có chất mới xuất hiện là do có sự biến đổi màu sắc, sự xuấ! hiện 
những chất có trạng thái vật lý khác với chất ban đầu (Có thé là ch. kết 
tủa, chất khí bay hơi,...) 
b) Ống thứ nhất: biến đổi vật lý vì không có chất mới tạo thành. 
Ống thứhai: biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới là chất khí cacbonic 
(CO,) 
Ống thứba: biến đổi hoá học vì tạo ra chất mới là chất khí làm vẩn 
đục nước vôi trong. 
6. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: 
a)  C + O,—+ CÓ, 
b)  CaCO, ——*> CaO +CO, 
cìẶc Na + S —* Na; 
d AI +(CI _——> AICI; 
© ` Mg +HCI——è MẹgCl + H, 


Hãy chọn hệ số và viết phương trình hoá học. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số 
phân tử các chất trong phương trình hóa học được lập. 


` Giải 
Đề cân bằng phương trình phản ứng hoá học cần bắt đầu từ nguyên tố 
mà so nguyên tử có nhiều và không bằng nhau ở hai vế. 


a) CC + O;——* COz. Số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế đã bằng 
nhau, không cần thêm hệ số. 


Phương trình hóa học: CỔ + O; ——* CO; 


Tỷ!: 1nf 1 pt lpt 
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b) CaCO;, ——> CaO_ + CO; (không cần thêm hệ số) 


Phương trình hóa học: CaCO, ——— CaO +CO; 
Tỷ lệ: lpt  - lpt - lpt 
c)Na + S——> Na,S. Bát đầu từ nguyên tố Na, đặt 2 vào trước Na.... 


Phương trình hóa học: 2Na + §S —— Na;S 
Tỷ lệ: 2nt Int - lpt 
đ)Al + Cl ——>AICI;. Bất đầu từ nguyên tố clo, đặt 3 vào trước 
C];, sau đó đặt 2 vào trước AIC],... 
Phương trình hóa học: 2AI + 3Cl; ——? 2AICI; 
Tỷ lệ: 2nt 3 pt 2pt 
e Mg +HCl —>MgCI, + H, Bất đầu từ H... 


- Phương trình hóa học: Mg +2HCI —— MgCl, + H; 
Tỷ lệ: lnt  2pt _—_ lpt . lpt 
1. Nung 2,45 gam một chất hóa học A thấy thoát ra 672 ml khí O; (đktc). Phần 
rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo (vẻ khối lượng). 
Tìm công thức hóa học của A. 
: Giải 
e Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong 2,45 gam chất A 


- b2 _ 0 0m ol 


0; 
22,4 —— mẹ = 0,03. 32 = 0,96 g 
mự +m„; =m, - mọ =2,45 - 0,96 = 1.49 g 


52,35 


mụ, =1,49x “121 =0,78g 


mẹ; = 1/49 - 0,78 = 0,71 g 
Các nguyên tố trong A gồm K, CÏ và O. 
s Đặt A: K,CI,O, . Ta có: Ề 


xiy:tz= TK, ao, So _ 078, ; 71, 926 _ 0 02:0,02:0,06=1:1:3 
_ 39 355 16 39 355 16 
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Trong một hợp chất thường tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố phải là tỷ 
lệ đương và tối giản. 
Vậy công thức hoá học của A là KCIO:. 
8. Cho sơ đồ các phản ứng hóa học sau đây: 

a) Na,CO, + MgCl, _ yMgCO, + NaCl 

b) HNO, + Ca(OH);——> Ca(NO,); + H;O 

c) HSO, + BaCl _——> BaSO, + HCI 

d) H,PO, + Ca(OH); ——*> Ca;(PO,); + HO 


Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất 
trong mỗi phương trình hóa học lập được. 


Giải 
a) Na,CO;, +MgCl, ——— MgCO, } + 2NaCI 
Tỷ lệ số phân tử trong phản ứng là 1: 1: 1: 2 


b) 2HNO, + Ca(OH), ——> Ca(NO;), +2H,O 
Tỷ lệ số phân tử trong phản ứng là 2: 1: 1: 2 


©) HSO, + BaCl, —— BaSO,J + 2HCI 
Tỷ lệ số phân tử trong phản ứng là 1: 1: 1: 2 


d) 2 H,PO, +3 Ca(OH);———? Ca,(PO,); + 6 H;O 
Tỷ lệ số phân tử trong phản ứng là 2: 3: 1: 6 
9. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng hóa học: 
A. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi. 
B. Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành hơi nước và khí cacbonic. 
C. Dây sắt được cắt nhỏ thành đoạn rồi tán thành đinh. 
D. Hoà tan đường vào nước ta được dung dịch đường. 
Đáp số: câu B đúng 


10. Để đốt cháy I phân tử chất A cần 6,5 phân tử O;, thu được 4 phân tử CO; và 5 
phân tử H;O. Hãy xác định công thức phân tử của chất A. 


Giải 


\ 


Ta có phản ứng: 
A +65O; ——? 4CO, +5H,O 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng thì 1 phân tử chất A phải có 4 
nguyên tử C; 10 nguyên tử hiđro và không có oxi. 


Vậy công thức của chất A là C,H,,. 
11. Khi than cháy trong không khí, xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và OXI. 


a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt, dùng 
que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi. 


b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phảm là khí cacbon 
đioxI. 
Giải 
a) Phải đập vừa nhỏ than nhằm làm cho sự tiếp xúc của than với oxi có 
trong không khí được nhiều hơn, phản ứng giữa than (cacbon) với oxi 
xảy ra nhanh hơn. 


- Phản ứng giữa cacbon với oxi chỉ xảy ra khi cacbon đã bị đốt nóng. 
b) Phương trình chữ của phản ứng: 


Cacbon +oxi ———? khí cacbon đioxit 


12. Hoàn thành chuỗi biến hoá sau: 


ˆ Ca —T> CaO — > Ca(OH), — “> CaCO, —“> Ca(HCO,), 
( (6) 


—**'CuGG, ——* Cao 

Giải 
(12 Ca+O¿; —— 2CaO 
(2) CaO +H;O ——— Ca(OH), 
(3) Ca(OH), + CO; ——— CaCO, ‡ + H,O 
(4) CaCO; +CO, + H;O —— Ca(HCO;); 
đồ Ca(HCO;); — —>CaCO, +CO,†+ HO 


(6 CaCO; —— CaO. +CO, † 


13. Cho 27 gam AI tác dụng với dung dịch axit sunfuric (H;SO,) thu được 171. 
gam muối nhôm sunfat (Al;(SO,);) và 3 gam hiđro. 


a) Viết phương trình phản ứng 
b) Tính khối lượng axit sunfuric đã dùng. 
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Giải 
a) Phương trình phản ứng: 
2AI + 3H;SO, —— Al,(SO,; +3H,† 
b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 


m =m +m 
mạ;+ H50, Als(SO,); H; 


Hầu sọ, ® (171 + 3) - 27 = 147 (g) 


14. Đốt cháy hoàn toàn một mẩu phôt pho trong oxi dư, sau phản ứng thu được 
chất rắn A. Hoà tan hoàn toàn chất rắn A vào nước thu được dung dịch B. Cho 
vài giọt quì tím vào dung dịch B thấy dung dịch có màu đỏ. Cho tiếp dung 
dịch NaOH vào dung dịch B cho đến khi màu đỏ trong dung dịch B nhạt dần 
rồi biến mất. Giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng hóa học 
xảy ra. 


Giải 
4P +5Qy ——* 2P;O, (chất rắn A) 


P;O, +3H;O ——— 2 H;PO, (dung dịch B là dung dịch axit nên làm 

đỏ quì tím) 

H,PO, 3NaOH —— Na,PO, + 3H,O (khi axit tác dụng với bazơ, 
xảy ra phản ứng trung hoà axit và bazơ đều phản ứng hết và dung dịch muối 
được tạo thành không làm đổi màu quì tím) 
15. Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên 

tử oxi và nặng gấp 5 lần nguyên tử oxi. 
a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và ký hiệu hóa học của nguyên tố X. . 
b) Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất. 
Giải 
a) Gọi công thức của hợp chất là XO;. 
Ta có: X +3. 16 = 5. l6 >X =32 
Nguyên tố có nguyên tử khối bằng 32 là nguyên tố lưu huỳnh (S) 


32x1 


b) % my = x100% =40%. 


16. Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi, 
hơi nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi rước. Hãy phân tích các giai đoạn 
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20. 


của quá trình mô tả trên và chỉ rõ gai đoạn nào có hiện tượng vật lý? Ở giai 
đoạn nào có hiện tượng hóa học? 


Đáp số: 
- Nến chảy lỏng: hiện tượng vật lý 
. ~ Nến lỏng chuyển thành hơi: hiện tượng vật lý 


- Hơi nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước: hiện tượng 
hóa học 


. Khi đốt, than cháy theo sơ đồ sau: 


Cacbon +oxi ——Ỳ khí cacbon đioxit 
a) Viết và cân bằng phương trình phản ứng. 


b) Cho biết khối lượng cacbon tác dụng bằng 9 kg, khối lượng oxi tác dụng 
bằng 24 kg. Hãy tính khối lượng khí cacbon đioxit tạo thành. 


c) Nếu khối lượng cacbon tác dụng bằng 6 kg, khối lượng khí cacbonic thu 
được bằng 22 kg, hãy tính khối lượng oxi đã phản ứng. 
Đáp số: b) 33 kg 
c) 16 kg 


. Phân tử của một chất A gồm hai nguyên tử, nguyên tố X liên kết với một 


nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. 
a) A là đơn chất hay hợp chất 
b) Tính phân tử khối của A 
c) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và ký hiệu của nguyên tố. 
Đáp số: a) A là hợp chất 
b) 62 đvC 
c) XlàNa 


. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO;). Lượng vôi 


sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là 0,45 tấn. Tính hiệu suất 
phản ứng. 
Đáp số: 89,28% , 
Trong phản ứng hoá học cho biết: 
_ a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt nào có thể bị chia nhỏ ra? 
b) Nguyên tử có bị chia nhỏ không? 


._€) Vì sao có sự biến-đổi phân tử này thành phân tử khác? Vì sao có sự biến 
đổi chất này thành chất khác trong phản ứng hóa học? 


áp số: a) Nguyên tử được bảo toàn, phân tử bị chia nhỏ. 


b) Nguyên tử không bị chia nhỏ trong các phản ứng hóa học. 


c) Trong quá trình biến đổi hóa học diễn ra, các liên kết giữa 
các nguyên tử trong phân tử các chất bị phá vỡ. Các nguyên 
tử liên kết lại với nhau theo một cách khác trước cho các phân 
tử sản phẩm. 


21. Khi nấu canh cua thì riêu cua nổi lên trên luộc trứng lòng trắng trứng bị đông 
lai. Những hiện tượng nêu ở trên có phải là phản ứng hóa học không? 


Đáp số: là phản ứng hóa học. 
22. Các hiện tượng sau dây, hiện tưng nào có sự biến đổi hóa học? 
1. Dây sát được cát nhỏ thành từng đoạn rồi tán thành đinh. 
2. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ. 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua. 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua. 
A.1,2,3,4. B.1,2,4, 5. 
Œ.2; 3. D.1,3,4, 5. 
Đáp số: câu C đúng 
23. Cho 112 gam sắt (Fe) tác dụng với đing dịch axit clohidric (HCT) tạo ra 254 
gam sắt (II) clorua (FeC];) và 4 gam khí hiđro bay lên. Khối lượng axit HCI đã 
dùng là: 
A. 146 gam B. 156 gam C. 78 gam D. 200 gam 
Hãy chọn đáp số đúng? 
Đáp số: A đúng 
24. Từ công thức hóa học của: 
a) Khí metan CH, 
b) Natri clorua NaCl (muối ăn) 
c) CanxI cacbonat (CaCO; - thành phần chính của đá vôi). 
Hãy nêu những ý nghĩa biết được về mỗi chất. 
25. Cân bằng các phương trình phản ứng hóa học dưới đây: 
a) FeS + HƠCI —+ HS + FeCl; 
b) KCIO; —* KC] +QO, 
c) 5O, +O,  —è SO, 
d)N +H —+>_ ÌH, 
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26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 
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Hãy cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất trong mỗi phương trình hóa học đã 
lập được? 


Đốt 58 gam khí butan (C,H„;) cần dùng 208 gam khí oxi và tạo ra 90 gam hơi 
nước và khí cacbonic (CO,). Khối lượng CO; sinh ra là: 


A. 98 gam B. 176 gam C.200gam D.264ga:: 
Hãy chọn đáp án đúng 
Đáp số: B đúng 
Có những phản ứng hóa học sau: ` 
a)Sắt + đồng (I)sunfat —+> sắt (H) sunfat + đồng 
b) Khí cacbonic + canxi hiđroxit ——*»>canxi cacbonat + nước 
c) Magie clorua + natri cacbonat ——» magie cacbonat + natri clorua 
Viết và cân bằng các phương trình phản ứng dưới dạng công thức hóa học. 
Những hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 
.a) Về mùa hè thức ăn thường bị thiu. 
b) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi đen đi 
c) Các quả bóng bay trên trời rồi nổ tung. 
d) Cháy rừng gây ô nhiễm lớn cho môi trường. 
e) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng ở hai cực trái đất tan dần. 
A. a,b,d B.a,huc,6 -` ; 
C.b,c,d D.a,b,e 
Đáp số: câu A đúng ˆ 
a) Giải thích tại sao khi đưa ngọn lửa đến gần là cồn đã bắt cháy? 
b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí 
cacbon đioxit. Viết phương trình bằng chữ của phản ứng. 
Phân biệt và giải thích đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học trong 
hai quá trình sau: : 
a) Hòa tan một ít axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng 
làm dấm ản. 


b) Để rượu nhạt (rượu có tỷ lệ rất ít chất etilic tan trong nước) lâu ngày trong 
không khí, rượu nhạt lên men và trở thành dấm chua. 


Khí oxi có một vai trò rất quan trọng trong đời sống, nó duy trì sự sống và sự 
cháy. Trong quá trình hô hấp của người và động vật oxi kết hợp với hemoglobin 
(Hb) trong máu để biến máu đỏ sẫm thành máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. 


Vậy hiện tượng hô hấp nêu trên có phải là phản ứng hóa học không? 
Đáp số: đó là phản ứng hóa học 


32. Khi nung 2,8 gam silic (Sĩ) trong khí oxi tạo thành 6 gam SiO; nhưng khi đốt 
cháy SIH, cần 64 gam oxi và tạo ra 60 gam SIO;. Các số liệu trên có phù hợp 
với định luật thành phần không đổi không? 

Đáp số: phù hợp 

33. Sát để trong không khí ẩm dễ bị gỉ. Hãy giải thích tại sao ta có thể phòng chống 
gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ lên trên bể mặt các đồ dùng bằng sắt. 

34. Cho các phương trình phản ứng hóa học dưới đây: 

A) Na + 5 Na; 
b) AI + Cl ->AICh 
cị Mg + HCI ->MgClI; +H,f 
Tỷ lệ số phân tử của các chất trong phương trình là: 


l.A.2:1:4 B.2:2:3 
C.1:2:2 D.2:1:1 

2.A.1:2:1 B.2:1:3 
C.2:3:2 D.1:2:3 

3.A.2:2:1:1 B.2:2:2:1 
C.1:1:1:2 D.1:2:1:1 


Hãy chọn đáp án đúng? 
Đáp số: câu D đúng 
35. Hãy chọn hệ số và các công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi 
trong các phương trình hóa học sau: 
a) 7 AI(OH), ——— ? +3H,O 


b) 2AI + ?CuSO, —— ? +3Cu 
Đáp số: a)2 và Al,O; 
b)3 và Al,(SO,); 
36. b ta dùng 490 kg than để đốt lò. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưa 
cháy. 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Tính hiệu suất của phản ứng. 
Đáp số: 90% 
37. Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ 
khô và hóa rắn (chất này là canxi cacbonat). 


a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra. 
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38. 


39. 


41, 


42. 


43. 


45. 
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b) Viết phương trình bằng chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon 
đioxit (chất này có trong không khí) tham gia và sản phẩm ngoài chất rắn 
còn có nước (chất này bay hơi). 

Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ ltấn quặng boxit có chứa 95% nhôm 
oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%. 

Đáp số: 493 kg : ' 

Cho phương trình hóa học sau: S+O; > SO; 


Hãy nêu cách tính để KG 2 tỏ khối lượng chất tạo thành bằng tổng khối lượng 
các chất tham gia. 


- 


. Cho sơ đồ phản ứng sau: 


Fe(OH), +H;,SO, ——> Fe,(SO,), + H;O (biết x= y) 
Chỉ số thích hợp của y và x lần lượt là: 


A. lvà2 — B.2và3 
C. 3và4 D. 2và4 
Đáp án: câu B đúng 


Để điều chế sunfua, người ta đem nung trong không khí hỗn hợp gồm 27 gam 
nhôm và 60 gam lưu huỳnh. Sau khi phản ứng kết thúc chỉ thu được 75 gam sản 
phẩm phản ứng. Điều đó có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng 
không? 

Đáp số: phù hợp 

Cho 44, 2 gam hỗn hợp 2 muối gồm A;SO, và BSO, tác dụng vừa đủ với dung 
dịch BaC]; hết 62,4 gam, thu được 69,9 gam kết tủa BaSO, và 2 muối tan. Tính 
khối lượng hai muối tan sau phản ứng. 

Đáp số: 36,7 gam 

Nung hỗn hợp hai muối gồm CaCO; và MgCO; thu được 76 gam hai oxit và 66 
gam CO,. Tính khối lượng hỗn hợp hai muối ban đầu. 

Đáp số: 142 gam 


. Chơ sơ đồ của các phản ứng sau: 


a) Cr + O; FƑ— CrO; 
b)Fc +Br;ạ ——> FeBr 


Hãy viết thành phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số PHÒNG tử, số phân tử 
của các chất trong mỗi phản ứng? 


Đốt cháy m gam chất A cần dùng 6,4 gam oxi thu được 4,4 gam CO; và 3,6 
gam HO. Tính m. 


Đáp số: 1.6 gam 


4ó. 


47. 


49. 


Khi cho khí SO: tác dụng với nước cho ta dung dịch H.3O/¿. Tính lượng H;SO, 
diều chế được khi cho 40 kg SO, tác dụng với nước. Biết hiệu suất phản ứng là 
95%. 
Đáp số: 46,55 kg 

Có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon oxit (CO) tác dụng với 
chất sắt (III) oxit Fe;O;. Khối lượng của kim loại sắt thu được khi cho 16,8 kg 
CO tác dụng hết với 32 kg Fe;O; thì có 26,4 kg CO; sinh ra. 


Hãy chọn đáp số đúng? ` 
A. 2⁄24kg_ B. 224kg 
C. 294kg | D. 186kg 
Đáp số: câu B đúng 


. Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H,SO, tạo ra khí hydro H; 


và chất nhôm sunfat Al;(SO,):. 
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng. 
b) Cho biết tỷ lệ giữa số nguyên tử nhôm lần lượt với số phân tử của ba chất 
trong phản ứng. 
Đáp số: a) 2AI + 3H;SO, —— Al,(SO,); +3H, 
b) 2 nt AI tác dụng với 3 pt H,SO/, 
2 nt AI phản ứng tạo ra l pt Al;(SO¿);. 
2 nf AI phản ứng tạo ra 3 pt H;. 


Nung canxi cacbonat thì thu được vôi sống(CaO) và khí cacbonic (CO;). Nếu 
nung 5 tấn canxi cacbonat sinh ra 2,8 tấn khí cacbonic và canxi oxit. Khối 
lượng canxi oxit thu được là: 


A. 14tấn B. 32tấn C. 2,8tấn D. 5,6tấn 
Hãy chọn đáp số đúng? 
Đáp số: C đúng 


. Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lý? 


A. Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua 


B. Lưu huỳnh cháy trong oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí 
Sunfurơ. 


C. Cho vôi sống vào nước. vôi sống biến thành vôi tôi. 
D. Mâm đồng lâu ngày không chùi, có một lớp màu xanh bám lên. 
Đáp số: câu A đúng. 
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C. VUI ĐỂ HỌC 

Xanh thành đỏ, đỏ thành xanh 
Trong hóa trắng, trắng hóa trong 
Bạn đặt trên bàn 4 cái cốc: 


màu. 
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Cốc thứ nhất đựng dung dịch rượu quỳ (có nhỏ mấy giọt kiểm) màu xanh. 
Cốc thứ hai đựng các hạt silicagen màu hồng (các hạt này thường ding để 
hút ẩm trong phòng thí nghiệm và thường được nhuộm màu của muối 
CoC],). 

Cốc thứ ba đựng dung dịch trong suốt BaCl;. 

Cốc thứ tư đựng nước và có lẫn một ít kẽm oxit ZnO mịn (chất này có 
màu trắng, không tan trong nước nên làm vẩn dục nước). 


Bây giờ bạn lần lượt rót axit H,SO, (tương đối đậm đặc và trong suốt) lần 
lượt vào bốn cốc ở trên thì: 


Cốc thứ nhất đựng rượu quỳ biến từ xanh thành đỏ. 

Cốc thứ hai đựng các hạt silicagen biến từ đỏ thành xanh. 
Cốc thứ ba đựng BaC]; trong suốt thành trắng. 

Cốc thứ tư đựng nước và ZnO từ trắng thành trong suốt. 
Giải thích: | 


Ở cốc thứ nhất, rượu quỳ gặp axit nên biến thành đỏ. 


Trong -cốc thứ hai H;SO, đặc hút nước của muối coban ngậm nước 
CoCl;.6H;O làm cho nó trở thành khan nên hóa màu xanh. 


Ở cốc thứ ba tạo ra kết tủa trắng BaSO, do: 


BaCl, +H;SO, —— BaSO, +2 HCI 


Trong cốc thứ tư, ZnO tác dụng với H;SO, tạo thành dung dịch ZnSO, không 


ZñO +H,SO, —— Zn$O, + H,O. 


Chương 3 


MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Mol 

1.1 Moi 

Mol là lượng chất có chứa 6.10?` nguyên tử hoặc phân tử của chất đó (6.10”” 
gọt là số Avogađro, kí hiệu là N). 

Ví dụ: 

- ! mol nguyên tử đồng là một lượng đồng có chứa N nguyên tử đồng. 

- ! mol phân tử oxi là một lượng chất có chứa N phân tử oxi. 

1.2. Khối lượng mol 


Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của 
N nguyên tử hay phân tử chất đó. 

Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có trị số bằng nguyên tử 
khối hay phân tử khối của chính nó (nhưng tính bằng gam). : 


Vị dụ: 
Nguyên tử/phân tử Nguyên tử khối/phân tử Khối lượng mol nguyên 
khối (đvc) tử/phân tử (gam). 
H | 1 
O l6 l6 
H, 18 18 
C 12 12 
CO; : 44 44 


1.3. Thể tích mol của chất khí 

Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó. 

Một mol của bất kì chất khí nào ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều 
chiếm một thể tích như nhau. 

Ở nhiệt độ ŒC và áp suất latm (được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, kí hiệu là 
đktc), thể tích 1 mol của bất kì chất khí nào đều bằng 22,4 lit. 

Ví dụ: ở điều kiện tiêu chuẩn thể tích I mol khí Hạ, O;, N; đều là 22,4 lit. 
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2. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất 
2.1' Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất 
TU thức chuyển đổi giữa khối lượng và số mol: 

n=m/M 
Trong đó: 
m: khối lượng (g) 
n: số mol (mol) 
: M: khối lượng mol (g) 
2.2 Chuyển đổi giữa lượng chát và thể tích chất khí 
Công thức chuyển đổi giữa số mol và thể tích ở đktc: 
n= V/224 
Trong đó: 
n: số mol (mol) 
V: thể tích chất khí ở đktc (I) 

3. Tỉ khối của chất khí 

Tỉ khối của khí A so với khí B kí hiệu là: d¿„; 
A 


dạ„= —^ è 
B 


Nếu d„„ > 1 ta nói khí A nặng hơn khí B là đ,„; lần. 
Nếu đ.„ < l1 ta nói khí A nhẹ hơn khí B (hay khí B nặng hơn khí A. 1l/daz; lần. 


Vị dụ: 
+)do,m, = ' Mẹ, = 32 =l16 
H; 2 
Khí O; nặng hơn khí H; là 16 lần. 
Mco 
+)dđ H Sứ min =ị Xð 
CO ¿ &k Mẹ 20 


Khí CO; nặng hơn không khí là 1,52 lần. 
Như vậy: 


- Nếu biết khối lượng mol của 2 chất khí ta có thể so sánh xem khí nào nặng 
(hay nhẹ) hơn và nặng (hay nhẹ) hơn bao nhiêu lần. 


- Nếu biết tỉ khối của 2 chất khí và khối lượng mol của I trong 2 chất khí ta 
có thể tính được khối lượng mol của khí kia: 
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MẸ 
M“ £ dự x Mạ hay M,, = 
A/ B 


4. Tính theo công thức hoá học. 
4.1. Xác định thành phần nguyên tố từ công thức hoá học. 
Các bước tiến hành: 
- Tìm khối lượng mol của hợp chất (bằng tổng khối lượng của tất cả các 
nguyên tử trong hợp chất đó). 


- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong l mol phân tử chất đó. Từ 
đó tính khối lượng mỗi nguyên tố trong I mol chất. 


m=nxMŒ) 
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: 
%X= khối lượng nguyên tố 100% 
khối lượng mol 

Ví d„: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong axit 
sufuric H;SO¿. : 

- Khối lượng moi: 

M(H;S5O,) = 2 x I + 1 x 32+ 4x 16 =98 (g) 

- Khối lượng các nguyên tố: Trong l mol H;SO, có: 

+ 2 mol nguyên tử H: mụ = 2 x l =2 (g) 

+ I mol nguyên tử §: mạ = 1 x 32 = 32 (g) 

+ 4 mol nguyên tử O: mọ = 4 x l6 = 64 (g) 

- Thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: 


%H = -2_x100% = 2,04%. 
98 

%S = 32 x100% = 32,65% 
98 


%O = É! x100% = 65,31% 
98 


(hay %O = 100% - (2,04% + 32,65%) = 65,31%) 


4.2 Xác định công thức hoá học khi biết thành phần các nguyên tố và khốt 
lượng moi. 


Các bước tiến hành: 
- Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất: 
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My tốX %Xx My ca 
- Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong I mol hợp chất: 
ñự= — 
X 

- Kết luạn công thức hoá học của hợp chất. 

Vị dụ: 

Một hợp chất A có M = 58,5 (g), thành phần phần trăm về khối lượng của 
các nguyên tố là: 39,32% Na và 60,68% Cl. Hãy cho biết công thức hoá học của 
hợp chất đó? 

Giải 
- Khối lượng của mỗi nguyên tố trong I mol A là: 
mạụạ = 39,32% x 58,5 = 23,0022 ~ 23 (g) 
mạ = 58,5 - 23 = 35,5 (g) 

- Vậy trong I phân tử A có I nguyên tử Na và I nguyên tử Cl. 

- Công thức hoá học của A là: NaCl 

e Chú ý: 

Đầu bài có thể cho khối lượng mol trực tiếp hoặc gián tiếp như một số dạng 
sau: 

1. Cho biết M qua tỉ khối hơi của nó so với một chất khí đã biết. 

Vị dụ: 
Cho dạ„, Mẹ = Mạ = dạ, x Mẹ 
Cho du„, Mụ  M, = d¿x„ / Mư 
2. Cho biết M khi biết khối lượng và số mol. 
M=m/n(g) 

3. Cho biết M khi biết khối lượng và thể tích (đktc). 

n=V/224(mol; M=m/n(g) 
m.22,4 


SUY ra: M= 


4. Cho biết M khi biết khối lượng của 2 chất khí có cùng thể tích. 
Ví dụ: 
5,6g khí X chiếm một thể tích bằng thể tích của 6,4g khí O; (cùng điều kiện 
-_ về nhiệt độ và áp suất). 

Xác định M. 

Theo giả thiết: V„ = Vọ, , các thể tích đo ở cùng điều kiện vẻ nhiệt độ và áp 
suất nự = nọ „ = 0,2 (mol) 


t 
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5. Tính theo phương trình hoá học 

Các bước tiến hành: 

- Viết phương trình hoá học (chú ý phải cân bằng phương trình). 

- Chuyển đổi lượng chất đầu bài cho dưới dạng khối lượng hoặc thể tích 
thành số mol. 

- Đựa vào phương trình hoá học tính số mol các chất cần tính theo số mol 
chất đã biết. : 

-. Chuyển đổi số mol chất cần tính sang khối lượng hoặc thể tích theo yêu cầu 
của đầu bài. 


B. CÁC BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 
1. Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 
a) 2 mol nguyên tử Fe 
b) 1,5 mol phân tử O, 
c) 0,8 mol phân tử NaCl 
Giải 
a) Số nguyên tử Fe trong 2 mol Fe là: 
2 x 6.10? = 12.10” (nguyên tử) 
b) Số phân tử O; trong 1,5 mol O, là: 
1,5 x 6.10” = 9.10” (phân tử) 
c) Số phân tử NaCIl trong 0,8 moi NaCl là: 
0,8 x 6.10” = 4,8.10? (phân tử) 
2. Tính khối lượng của: 
a) Ì mol nguyên tử N và I mol phân tử N, 
b) Imol phân tử Al,O, 
c) Imol phân tử CH, 
Giải 
a) Mẹ = 14 (g) 
My, =14x2= 28 (g) 
b) M(AI;O,) = 2 x 27 + 3 x 16 = 102 (g) 


€) : Mep, = lx 12+ 4x I = 16 (g) 
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3. Tính thể tích (đktc) của các lượng chất sau: 
a) 0,2 mol khí O; 
b) 0,5 mol khí Cl; 
) 1,5 mol khí CO 
đ) 3,2 mol khí SO; 
Giải 
a)  Vọ, = 0,2x22,4= 4.48). 
b)  Vạ, =0,5x22,4= 1,12() 
©) - Vco= l,5x 22,4 = 33,6 (l) 
d)  Vso, =3,2x 22,4 = 71,68 () 
4. Tính khối lượng của N phân tử các chất sau: 
HCI, H;SO,, HNO;, Fe;O;, Na;O, C¡;H;;O,,. 


Giải 
Khối lượng của N phân tử = khối lượng mol phân tử... 
- HƠI: M=1+35,5=36,5 (g) 


- H,SO,: M=2x1+1x32+4x16=98 (g) 
- HNO:: M=1x1+1x14+3x16 = 63 (g) 
- Fe,O;: M=2x56+ 3x 16 = 160 (g) 
- NO:  M=2x23+1x16=62() 
- €;H;;O,: M= 12x12+22x1 + l1 x l6 = 342 (g) 
- _5. Tính số mol nguyên tử koặc phân tử có trong các lượng chất sau: 
l a) 4,8g magie (Mg) 
b) 1,35g nhôm (AÙ 
c) 2g đồng oxit (CuO) 
đ) 11,7g muối ăn (NaCl) 
e) 85,5g đường (C;;H;;O,,) ỹ 
f) 10,85g photpho (P) 
Giải 
_a) Mự, = 24 (g) 


Số mol nguyên tử Mỹ: nụ, = Đà = 0,2 (mol) 


⁄ 
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b) 


c) 


đ) 


©) 


Mạ, = 27 (g) 


Ẫ : 1,35 
Số mol nguyên tử Al: nại = 2 


=0.05 (mol) 
M(¿o = 64 + 16 = §0 (g) 
2 
Số mol phân tử CuO: nẹụọ = sô = 0,025 (mol) 
Mục; = 23 + 35,5 = 58,5 (g) 
R KẾ d4 11,7 
Số mol phân tử NaCl: ngạc, = ìn 0,2 (mol) . 


M(C,;H„O,,) = 12 x 12 + 22 x 1 + 11 x 16 = 342 (g) 


: `. 85,5 
Số mol phân tử C;;H;;O¡¡: n = SẠ) = 


=3l1(g) 


Số mol nguyên tử P: nẹ = _. = 


6. Tính khối lượng của các lượng chất sau: 
a) 0,125 mol khí H;S 
-b) 0,5 mol CO, 
c) Hỗn hợp gồm 0,2 mol CO, và 0,3 mol O; 
d) Hỗn hợp gồm 0,15 mol CuO và 0,2 mol Cu 


a) 


b) 


c) 
đ) 


: 'Giải 
Mụ, s= 2 x 1 + 32 = 34 (g) 
mụ ,s = 0,125 x 34 = 4,25 (g) 
M.‹o, =1x12+2x16=44(g) 
mco„ = 0,5 x 44 = 22 (g) 
mụy = Ea, ViNc-/214002352-0020 002204 
Mẹc,„ọ = 64 + 16 = 80 (8) 
tụy = Heyo + Mẹ, = 0,15 X 80 + 0,2 x 64 = 24.8 (g) 


7. Tính thể tích (ở đktc) của các lượng khí sau: 
a) 0,2 mol khí N; 
b) 0,35 mol khí CO 
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c) 0,15 mol khí SO, 

d) 0,4 mol khí NO, 

e) Hỗn hợp gồm 0,15 mol H; và 0,45 mol N; 

0 Hỗn hợp gồm 0,1 mol CO và 0,3 mol CO; 

Giải 
a) Vụ, =0,2x22.4 = 4,48 () 
b)  Vco=0,35x22,4 = 7,84 () 
_e) _ Vạo, =0,15x22,4 = 3,36 (I) 

d)— VNọ .= 0,4 x 22,4 = 8,96 () 

e© Vụ„= 0,15 +0,45 = 0,6 (mol) 
Vụ, = 0,6 x 22,4 = 13,44 (I) 

Ì) nụ, = ñco+ ncọo, = 0,1 +0,3 = 0,4 (mol) 
Vạy = 0,4 x 22,4 = 8,96 () 

8. Tính thể tích (đktc) của các lượng chất sau: 

a) 19,2 gam khí SO; 

b) 12,6 gam khí CO 

c) 7,1 gam khí C; 

d) Hỗn hợp gồm 2 gam khí H; và 8 gam khí O; 


Giải 
sa) Mẹo, =32+ 2x l6 = 64 (g) 
No, = = = 0,3 (mol) 


Vạo, =0,3x 22⁄4 = 6,72 (J) 


b) _ Mco=1x12+1x16 = 28 (g) 
Nco = TS = 0,45 (mol) 
Vco = 0,45 x 22,4 = 10,08 (1) 
©) Mạ,, =2x35,5=7I (g) 


~+ 


he. = s_ 
#2 7 


= 0,1 (mol) 
Vạo = 0,1 x 22,4 = 2,24 (l) 


z 


Ñ) nụ,= 7 =1 (mol; nọ,= 27 =0/25 (mol) 


8l 


nạp = I+ 0,25 = 1,25 (mol) 
Vụy= 1,25 x 22,4 = 28 (g) 
10. Một hôn hợp gồm hai khí H; và N; có thể tích là 6,72 lit (dktc). Biết khí N; 
chiếm 1/3 thể tích của hỗn hợp. Tính số mol của mỗi khí trong hỗn hợp trên. 
Giải : 
6,72 
22,4 
Do cùng một số mol của bất kí chất khí nào đều chiếm một thể tích như 
nhau nên tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol. 


= 0,3 (mol) 


| 


In = 


¬Sny,= 3 Xa = h x0,3 = 0,1 (mol) 


nụ ~= 03 = 0,1 = 0,2 (mol) 


11. Một hỗn hợp gồm hai khí O, và N; có thể tích là 1,12 lit (đktc), trong đó O; 
chiếm 43,243% về khối lượng của hỗn hợp. Tính số mol của mỗi khí trong hỗn 
“hợp. 
Giải 

1,12 

22,4 

_ Gọi số mol của O; và Ñ; trong hỗn hợp lân lượt là: x, y (mol); x; y > 0. 
Số mol hỗn hợp: x + y= 0,05 (mol) (1) 
Khối lượng của O; và N; trong hỗn hợp: 


= 0,05 (mol) 


Nịn = 


mọ,= 32x(g); mạy, = 28y (g) 


Khối lượng hỗn hợp: 
mu; = 32x + 28y (g) 
Phần trăm về khối lượng của O;: 
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%O= —32“— 100% ==432434 — (@) 
32x+28y 


Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình: 


x+y=0,05 () 
—3ˆX_ 100% =43,243% (2) 
32x+28y 


Giải hệ phương trình: x = 0,02 (mol) 


y = 0,03 (mol) 


Vậy trong hôn hợp: nọ = 0,02mol; ny =0,03 mol. 


12. Có các khí sau: N;, CỊ;, SO,, CO. Cho biết: 
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_a) Khí nào nặng hay nhẹ hơn khí H; và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? 
b) Khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? 
c) Khí nào nặng nhất, khí nào nhẹ nhất? 
„Giải 

a) Những khí nào có khối lượng mol phân tử lớn hơn 2 là nặng hơn H; và 
ngược lại, những khí nào có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn 2 là nhẹ 
hơn H;. “ 

Những khí nhẹ hơn H; là C];, N;„, CO, SO;. 


- KhíN;: đy, „„= T = 14 (lần) 


° Khí Cũ: dụ, THạ = Kí = 35,5 (lần) 


- Khí CO: đeom,= — = 14 (lần) 


[li ®" 


= Khí SO;: so, mạ = s = 32 (lần) 


b) Tương tự câu a, 

c) Khí nào có khối lượng phân tử lớn nhất là nặng nhất, khí nào có khối 
lượng phân tử nhỏ nhất là nhẹ nhất. 
Vậy khí nặng nhất là Cl;; khí nhẹ nhất là CO và Ñ¿. 


13. Tìm khối lượng mol của các khí: š 
a) Có tỉ khối so với Heli (M =4) là: 8; 0,5; 11,5. 
b) Có tỉ khối so với O, là: 1,375; 2; 1,0625; 0,875. 


Giải 
a) 
d=8  =M=8x4=32() 
d=0,5 M=0,5x4=2(g) 
d=11,5>M= 11,5 x4 = 46 (g) 
b) 


d=1,375 =M =1,375 x32 = 44 (g) 
d=2 =>=M=2x32=ó4() 
d = 1/0625 >M = 1,0625 x 32 = 34 (g) 
d=0,875 —M=0,875 x 32 = 28 (g) 
14. Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí vào bình bằng cách dời không khí 
như sau: 
Cách 1: đặt đứng bình 


Đặt đứng bình, dẫn khí cần thu qua ống dẫn đến đáy bình. Khí nặng hơn 
không khí sẽ chiếm chỗ của không khí đẩy không khí ra. 


Cách 2: đặt ngược bình 


— Đặt ngược bình, dẫn khí cần thu qua ống dẫn đến đáy bình. Khí nhẹ hơn 
không khí sẽ bay lên trên (phía đáy bình) chiếm chỗ của không khí, đẩy không 
khí ra. ` 


Có các khí sau: H;, NH;, HCI, CO;, SO;, Cl;,CH,. Cho biết khí nào có thể thu 
được theo cách: 


a) Đặt đứng bình 
b) Đặt ngược bình 
Giải ` 
a) Khí nào nặng hơn không khí sẽ thu được theo cách đặt đứng bình: 
HƠI, CO,, SO,„, Cl;. Vì: 


36,5 


cua, = = 1,26 


44 
dc = — =],52 
Có, ñk E20 


31? 


đạo sà.= s = 2,21 


9 
71 


—. 29 


=2,45 


b) Khí nào nhẹ hơn không khí sẽ thu được theo cách đặt ngược bình: H„, 
NH,, CH,. Vì: 


2 
đụ „.= 2o =0/069 


Ủụg 2= " = 0,586 


dcụ 4 kk” _ = 0,552 
15. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Fe, S trong các hợp chất sau: 
a) FeO, Fe;O:, Fe;O, 
b) SO”, SO:, H;S, H,SO, 


Giải 
a) 
56 
FeO: %Fe = E7 Thả = 71,778% 
2x56 + 3x16 
3x56 
Fe;O,: Ø% Fe = ———————— .100% = 72,414% 
khu TÓ NT. *;~PE:PTT 6 tua GA cha 
b) 
: 32 
SO;: %S = —————.100% = 50% 
32+2x16 
32 
SO;: %S = ——————.100% = 40% 
32+ 3x16 
32 
HS: %S = —————.I00% = 94,12% 
2x1+32 
32 
H,SO,: %S =——————————.100% .= 32,65% 
2x1+32+ 4x16 
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16. Xác định công thức hoá học của hợp chất A, biết A tạo nên từ hai nguyên tố AI 
và CỊ, trong đó AI chiếm 20,225% về khối lượng. Mạ = 133,5 (g). 
Giải 
- Khối lượng các nguyên tố trong 1 moi chất A: 
mạ, = 20,225% x 133,5 x 27 (g) 
mẹ; = 133,5 - 27 = 106,5 (g) 
- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol chất A: 
nại = 27/27 = 1 (mol) 
nẹ; = 106,5/35,5 = 3 (mol) 
- Trong 1 phân tử A có 1 nguyên tử AI và 3 nguyên tử CI. 
- Vậy công thức hóa học của A là: AICI;. 
17. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hiđro bằng cách cho kẽm (Zn) 
phản ứng với dung dịch HCI: 
Zn + 2HCI ——> ZnCl] + H; 
Tính khối lượng kẽm và HCI cần dùng để thu được 5,264 lit khí H; (đktc)? 
Giải 
- - Phrơng trình hoá học: 
zn + 2HCI ——> ZnCl, + H; 
- _ Số mol khí H; sinh ra: 
Pu. = ba, = 0,235 (mol) 
?: 2244 
Theo phương trình hoá học: : 
Để sinh ra 1 mol H; cần 1 mol Zn và 2 mol HCI. 
= Để sinh ra 0,235 mol H; cần 0,235 mol Zn và 2x0,235 mol HCI. 
- _ Khối lượng Zn và HCI cần dùng: 
m¿„ = 0,235 x 65 = 15,275 (g) 
mục = 2 x 0,235 x 36,5 = 17,155 (g) 


18. Đốt cháy hoàn toàn I lượng C trong oxi dư thu được 336 mÌ khí cacbonic 
(đktc). 


a) Viết phương trình phản ứng xây ra. 
b) Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng. 
c) Tính khối lượng C đã dùng. 
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Giải 
a) Phương trình phản ứng: 


C + O0; —— CO; 
b) „ẹ- 
- Số moi khí cacbonic sinh ra: 
336 
 1000x22,4 
- Theo phương trình phản ứng: 
Để sinh ra I moi CO, cần ï moi O, 
=> Đểsinh ra 0,015 moi CO, cân 6,015 moi O; 
- Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng: 
mọ„ =0,015 x 32 = 0,48 (g) 


Pco, = 8,815 (moi) 


c) 
- Theo phương trình phản ứng: 
ĐỀ sinh ra Í moi CO; cần 1 moi C 


Để sinh ra 0,015 moi CO, cản 0,015 moi C 


- Khối lượng C đã tham gia phản ứng: 
mự = 0,015 x 12 = 0,18 (E) 


19. Cho khí H; dư di qua 30 gam hỗn hợp gồm CuO và FeO. Để cho phản ứng xảy 
ra hoàn toàn thu được 23,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Fe. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đấu. ˆ 

c) Tĩnh số mọi H, đã phản ứng. 


Giải 
a) 


- Phương trình phản ứng: 
CO + Hy Cm + HO 
FO + H, —T> Fe + H,O 


b) 

- Gọi số moi CuO, FeO trong hồn hợp lần lượt là: x, y (mol); x, y > 0. 
- Khối lượng hôn hợp: 

80x + 72y = 30 Œq) 
- Theo phương trình phản ứng, số moi Cu, Fe sinh ra: 

nc„ = X mol; nạ, = ÿ moi. 
- Khối lượng hai kim loại sinh ra: 

mụ„ + my, =64x + 5Sóy =23,6 (g) - (2) 
- Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: 

x=0,15 (mol); y = 0,25 (mol). 
- Phần trăm theo khối lượng các chất trong hôn hợp đầu: 

= 0,15 . 80 = 12 (g) => %Cu= so - 100% = 40% 


mg.o = 6,25 . 72 = 18 (g) = '%Fe= so -100% = 60% 
(hoặc %Fc = 100% - 40% = 60%) 
c) : 
- Theo phương trìng phản ứng, số moi H; đã tham gia phản ứng: 
tụ, = Ro„o + Bẹ„ọ = 0,15 + 0,25 = 0,4 (mol) 


20. Đốt chát hoàn toàn một kim loại hoá trị III trong oxi dư thu được 20,4 gam oxit 
của nó. Xác dịnh kim loại M và tính số thể tích O, (đktc) đã phản ứng.. 


- Phương trình phản ứng: 

4M + 30, — “` › 2M,O, 
- Gọi khối lượng moi nguyên tử của M là M (g), ta có: 
20,4 


S4 
% = — Z=————— (mol 
V„ NnNG P203“ 2TM+3xi6 ho 
- Theo phương trình phản ứng: 
Cứ 4 moi M phản ứng sẽ tạo ra 2 moi M;O›, suy ra: 
5,4 20,4 
=2 c9 —— 
KG. M _“'2xM+3xl6 


Giải phương trình trên ta được M = 27 (g). 


.3I 


Vậy M là nhôm (AI). 


Phương trình phản ứng: 4Al + 3O, xé—+: 2ÄJ ;Oy- 
- Số mol AI đã phản ứng: 
nạ = 5,4/27 = 0,2 (mol) 
- Theo phương trình phản ứng: 
Cứ 4 mol AI phản ứng thì cần 3 mọi O; . 


Vậy có 0,2 mol AI phản ứng thì cần ki c 


=0,15 mọi O;. 


\ 


- Thể tích O; (đktc) đã phản ứng: 
— Vạ, =0,15x 22,4 = 3,36 (I) 


C. BÀI TẬP KHÔNG CÓ LỜI GIẢI 


1. Tính thể tích (đktc) lượng chất sau: 
a) 0,75 mol khí CỊ;. 
b) 16,8 gam khí C.H¡. 
c) Hỗn hợp gồm I 1,5 gam NO; và 4 gam O;. 
d) Hỗn hợp gồm 2,2 gam CO; và 7 gam H;. 
2. Tính khối lượng của các lượng chất sau: 
a) Hỗn hợp gồm 0,3 mol CaCO; và 0, 2 mol MẹCO,. 
b) Hôn hợp gồm 0,15 mol NaCl và 0,25 mol KCI. 
c) Hỗn hợp gồm 0,35 mol AIC]; và 0,1 mol Al;O:. 


3. Hỗn hợp gồm 3 khí CO;, O;, N; có thể tích 4,48 lit (đktc). Trong đó số mol của 
CO; bằng số mol của N; và bằng số mol của 0,8 gam oxi. 


Tính thể tích của từng khí (đktc) trong hỗn hợp. 

4. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của C, N, CI trong các hợp chất sau: 
a) CO, CO; k 
b) NO, NO;,, N;O, N;O., NH¡, HNO; 
c) CI,O, Cl;O.,, CIO;, Cl;O, 

5. Đường glucozơ có công thức hoá học là C,H;;O,. Tính: 
a) Khối lượng mol phân tử của glucozơ. 
b) Thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong g'ucozơ. 
c) Số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 3 mol glucoZơ. 
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6. Tính số gam Cu và số mol H;O có trong 25 gam muối CuSO,.5H;O. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Muối ngậm nước của Na;SO, có dạng Na;SO,.xH;O, trong đó Na;SO; chiếm 
44.1% về khối lượng. Tìm x? 


Hợp chất B tạo bởi 3 nguyên tố H, O, S trong đó thành phần phần trăm về khối 
lượng của H là 2,041%, S là 32,653%. Khối lượng mol phân tử của B là 98. Tìm 
công thức hoá học của B? 


Sát tạo được 3 loại oxit (oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác) X, Y, 
Z. Trong đó thành phần phần trăm về khối lượng của Fe trong X, Y, Z lần lượt 
là: 77,778%; 72,414%; 70%. Khối lượng phân tử của X, Y, Z lần lượt là: 72; 
232; 160. 


Xác định công thức hoá học của X, Y, Z2 
Xác định công thức hoá học của khí A biết: 
- Khí A nặng hơn không khí 1.706 lần. 
- Thành phần phần trăm theo khối lượng của A là: 82,353%N; 17,647% H. 


Hợp chất Z tạo bởi S và O, trong đó S chiếm 40% vẻ khối lượng 1,6 gam Z 
chiếm thể tích là 3,36 lit (đktc). Tìm công thức hoá học của Z2 


Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam nhôm (AI) trong khí O; dư thấy thu đựơc 5,l gam 
nhôm oxit. Tìm công thức hoá học của nhôm oxit, biết công thức đơn giản cũng 
chính là công thức hoá học. 


Ðun nóng hỗn hợp gồm 7 phần khối lượng của sắt và 4 phần khối lượng của lưu 
huỳnh. Sau một thời gian thu được một chất duy nhất là sắt (II) sunfua. Hãy xác 
định công thức đơn giản của sắt(II) sunfua? 


Đá vôi bị phân huỷ theo phương trình phản ứng sau: 


CaCO, ——> CaO + CO, 


Sau mội thời gian thấy thoát ra 5,6 lit khí CO; (dktc). Biết khối lượng đá vôi 
ban đầu là 55 gam. 


Tính khối lượng đá vôi đã phản ứng. 
Trong một bình kín có thể tích 2,8 lit chứa đầy khí (O°C,1atm), cho vào bình 3 
gam P đỏ rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn: 


4P + 5O, ——> 2P,O, 
a) Cho biết sau phản ứng P hay O; còn dư và dư bao nhiêu gam. 
b) Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. 


Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam Mg bằng axit HCI, khí H; thu được phản ứng vừa 
hết với x gam CuO nung nóng, theo các phản ứng sau: 


Mg + 2HCI ——> MẸC] + H; 
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1. 


18. 


CO + H ——> Cu + HO 
a) Tính khối lượng axit đã phản ứng. 
b) Tính x. 
c) Tính khối lượng kim loại đồng được tạo thành. 
H; khử sắt theo phản ứng sau: 


FeO, + H, ——> Fe + HO 

a) Lập phương trình phản ứng. 

b) Cần bao nhiêu ml H; (đktc) để phản ứng hết với 4,64 gam Fe;O,. 

c) Nếu thay H; bằng CO thì phải dùng hết bao nhiêu mi CO (đk:c). Biết phản 

ứng sinh ra CO; và Fe. 

Đốt cháy hoàn toàn 1,68 Ht (đktc) khí metan (CH,) sinh ra khí cacbơmc và 
nước. Tính: 

a) Khối lượng khí cacbonic và nước sinh ra. 


b) Thể tích không khí cần để đốt cháy lượng khí mêtan trên biết khí O, 
chiếm 20% thể tích không khí. 


F 


19. Trung hoà H;SO, bằng KOH theo phản ứng sau: 


21. 


22. 
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H;5O, + 2KOH ——> K,SO, + 2H,O 


Tính khối lượng KOH cần để phản ứng hết với 12/25 gam H,SO, và khối 
lượng muối K;SO, sinh ra. 


. Đốt cháy hoàn toàn 81,9 gam quặng pirit (FeS,) chứa 5% tạp chất trơ bảng oxi 


không khí, sinh ra Fe;O; và khí sunfuro. Tính: 


a) Thể tích không khí cần dùng biết lượng không khí đùng dư 10% so với 
lượng cần thiết. Trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích. 


b) Khối lượng Fe;O; sinh ra. 


c) Đem toàn bộ lượng Fe;O; sinh ra khử bằng khí hiđro dư thì thu được bao 
nhiêu gam sắt kim loại. 


Cho 6,885 gam nhôm kim loại phản ứng với dung dịch axit H,SO, loãng có 
chứa 34.4 gam H;SO, tinh khiết. (sinh ra Al;(SO,); và giải phóng khí biđro). 
a) Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc). 


b) Để thu được lượng hidro trên thì phải dùng bao nhiêu gam kim loại sắt cho 
phản ứng với axit HCI dư. 


Nhiệt phân hoàn toàn một lượng muối KNO, xảy ra phản ứng sau: 


2KNO, ——> 2KNO, + O, 


Tính lượng muối cần dùng để thu được 5,264 lít O; (đktc). 
23. Cho 8,512 gam một kim loại M phản ứng hoàn toàn với axit HCI sinh ra 19,304 
gam muối có công thức hoá học MC]; và giải phóng khí H; . 
Xác định kim loại M. | 
24. Để hoà tan 9,84 gam một oxit của kim loai R có hoá trị bằng I (không đổi 
trong phản ứng) cần 12,054 gam axit sunfuric (H;SO,). 
Xác định công thức hóa học của oxit trên. 


D. VUI ĐỀ HỌC 


Thí nghiệm vui: lẫy lửa không cần diêm. 
= Hóa chất: KMnO, tính thể, H;SO, đậm đặc, glixeron, KCIO; tỉnh thể, 
Saccarozo, bong, điều thuốc lá, natri kim loại. 
= Dựng cụ: chén sứ, đũa thủy tinh, đèn còn. 
" Cách tiến hành: 
1. Cho 0,5 g KMnO, tính thẻ tỉnh khiết vào chén sứ, cho tiếp 0,5 ml dung 


dịch H;SO, đậm đặc. Dùng đũa thủy tính sạch trộn đều hỗn hợp, rồi quệt đầu đũa 
lên bắc đèn côn, bắc sẽ bùng cháy. 

Giải thích: H;SO, đậm đặc tác dụng với KMnO, tạo ra Mn;O; rồi thành 
MnO;, oxi nguyên tử và oxi O; cho nên hỗn hợp KMnO/ và H;SO, có tính oxi hóa 
mạnh. Rượu, ctc và nhiêu hợp chât hữu cơ khác bùng cháy khi tiệp xúc với hôn 
hợp trên. 

Ckủ ý: | 

- Không đề chất hữu cơ rơi vào KMnO, vì khi rơi vào axit H;SOx đậm đặc 
vào hôn hợp sẽ nô tung. 
- Không lấy quá nhiều hóa chất so với hướng dẫn. 

2. Nghiên nhỏ 2 g thuốc tím trong một chén sứ, nhỏ tiếp 3 ml glixeron 
nguyên chất vào thuốc tím. Trộn đều hỗn hợp bằng đũa thủy tỉnh. Lấy một miếng 
bông thấm nước, đàn mỏng rồi đặt vào hỗn hợp glixeron và thuốc tím. Sau 1-2 phút 
bông sẽ bùng cháy có ngọn lửa xanh hơi vàng. 

3. Nghiền nhỏ từng chất riêng biệt: I g KCIO; và 2 g đường kính, cho hỗn 
hợp vảo chén sứ, rồi trộn đều bằng 1 que tre hay gô. Sau đó nhỏ l mÌ dung dịch 
H;SO, đậm đặc vào hỗn hợp trên. Ngọn lửa sẽ bùng cháy. 

Chú ÿ- KGƠO, rát dễ nỗ, nên nghiên riêng những lượng chất rất nhỏ, không 
làm vội. Không lấy nhiều Hưc chất làm thí nghiệm rất dễ gây nguy hiểm. 
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4. ,Cất một mẫu natri bằng hạt đỗ xanh, lau sạch dầu, sau đó gói vào một 
mảnh giấy lọc rồi thả vào cốc nước. Natri tác dụng mạnh với nước giải phóng hiđro 
và tỏa nhiều nhiệt làm hiđro bốc cháy. 


Phương trình hóa học: 
2Na + 2HO ——> 2NaOH + H; 
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Chương 4 


OXI-— KHÔNG KHÍ 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Tính chất của oxi 
- Ký hiệu hóa học: O; hóa trị II 
- Công thức hóa học của đơn chất (khí) oxi là O; 
- Nguyên tử khối: I 
- Phân tử khối: 32 
- Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất, chiếm 49, 4% khối lượng vỏ trái 


đất. Ở dạng đơn chất, khí oxi có nhiều trong không khí. Ở dạng hợp chất, XGo tố 
oxi có trong nước, đường, quặng, đất đá, cơ thể người, động vật và thực vật.. 


1.1 Tính chất lý học 


Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong 
nước. Oxi hóa lỏng ở — 183”C. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 
1.2. Tính chất hóa học 


Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ 
đàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. Trong các 
hợp chất hóa học, nguyên tố oxi có hóa trị II (trừ các hợp chất H;O;, K;O¿...). 


e Tác dụng với phi kim 


Ví dụ: 4PŒœ) +5O;(k) ——> 2P;O,() 
2H, + O, ——> 2H,O 
e Tác dụng với kim loại 
Ví dụ:. 3Fe(@) + 2O,Œ) ——> Fe;O,Œ) 
4AI +30,  —Cằ+ ZALO, 
® Tác dụng với hợp chất 
Ví dụ: CH,(k) +2O,(Œk) ——> CO,() +2H,O (h) 
2CO +O, —>»9ŒQ: 
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2. Sự oxi hóa - phản ứng hoá hợp ứng dụng của oxi 
2.1 Sự oxt hóa 
Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất (chất đó có thể là đơn chất 
hay hợp chất) để tạo ra oxit. 

2.2 Phản ứng hóa hợp 

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong- đó chỉ có một chất mới (sản 
NGOÀI được tạo thành từ hai Bói: nhiều chất ban đầu. 

Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học trong quá Lình xảy ra có nh nhệt 
Phản ứng cháy của các nhiên liệu đều là phản ứng toả nhiệt. 

Ví dụ: C() +O,(k) ——> CO; &) 

2.3 Ứng dụng của oxi - 

e Khí oxi cân thiết cho sự hô hấp của người và động vật: khí oxi dùng để oxi 
hóa các chất hữu cơ trong cơ thể, sinh ra năng lượng để cơ thể hoạt động và các sản 
phẩm khác là khí cacbonic và nước. Bình thường, con người và động vật hô hấp 
được là nhờ oxi. Trong trường hợp đặc biệt thì phải thở oxi trực tiếp trong bình oxi: 
như phi công lái máy bay khi bay cao; lính cứu hoả chữa cháy; thợ lặn phải làm 
việc lâu dưới nước; bệnh nhân bị khó thở,... 


e Khí oxi cần thiết cho sự đốt cháy các nhiên liệu(than, củi,đầu,...). Nhiệt 
lượng toả ra dùng trong đời sống hàng ngày, trong sản xuất, trong giao thông vận 
tải. Các ngành sản xuất cần dùng khí oxi: ngành hàn hơi, khai thác đá, sản xuất 
gang, thép, hàng không vũ trụ,... 

3.Oxi —~ 

3.1 Định nghĩa. 

Oxit là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. 


Oxit: oxi + một nguyên tố khác 


3.2 Công thức của oxi: M,O, : gồm có ký hiệu của oxi O kèm theo chỉ số 
y và ký hiệu của một nguyên tố khác M (có hóa trị n) kèm theo chỉ số x của nó 
theo đúng quy tắc về hóa trị: I x y =n x X 

Ví dụ:  Al;O; trong đó y=3; x=2 và Hx3=nx2 

3.3 Phản loại 

Có thể phân chia thành 2 loại chính: 

e Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 
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Ví dụ: CO, - tương ứng với aXIt cacbonic H;,CO; 
P;O, - tương ứng với axit photphoric H;PO, 
© Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 
Ví dự: ` CuO - tương ứng với bazơ đồng hiđroxit Cu(OH); 
CaO - tương ứng với bazơ canxi hiđroxit Ca(OH); 
Lưu ý- Một số oxit kim loại, ví dụ như Mn;O; là oxit axit và khi tan trong 
nước tạo dung địch axit pemanganic HMnO, 
3.4 Cách gọi tên 


Tên oxit = tên nguyên tố + OXI 


Víidu CO —— cacbon oxi 
CaO —— canxi OXI 
e Nếu kmm loại có nhiều hóa trị: 


Tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit 


Vidw: FeO —— sắt(I[)oxit, Fe;Oy—— sắt (II) oxit 


Fe;O, —— hỗn hợp ‹ của sắt (II oxit và sắt (II oxit (hay còn gọi 
là oxit sắt từ) 


e Nếu phi kim có nhiều hóa trị: 


Tên phi kim + OXIt 


(có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) — (có tiên tố chỉ số nguyên tử oxi) 


Các tiền tố đó là Mono nghĩa là 1 
đi nghÿa là 2 
. tri nghÿa là 3 
tetra nghỹa là 4 
: penta nghỹa là 5 . . 
Ví dụ: CO, ——cacbơn đioXit lỲRônbig gọi là khí SƠ) 
SO,— lưu huynh trioxit 


P;O,—— điphotpho pentoxIt 
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4. Điều chế khí oxi — Phản ứng phân huỷ 
4.I Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 
Trong phòng thí nghiệm đi từ các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt 
độ cao. 


2KCIO;(r)_ — “#2 2KCI ) + 3O,Ÿ (k) 


2KMnO,_ ——> K,MnO, + MnO, + O,Ÿ 
4.2 Sản xuất khí oxi trong công nghiệp 
e. Sản xuất oxi từ không khí: 


N,(-196°) 
Không khí —F““”“› không khílỏng bay hơi 
O,(- 183C 
e - Sản xuất oxi từ nước: 2H,O .. 2H, +O, † 
° themH;SO; 


Lưu ý: thiết bị điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm thường đơn giản, dễ 
thao tác, lượng khí oxi thu được ít chỉ đủ để thí nghiệm. Ngược lại thiết bị điều chế 
OXi.trong công nghiệp thường phức tạp, đắt tiền, điều hành khó khăn,... nhưng sản 
phẩm thu được với khối lượng lớn 


4.3 Phản ứng phân huỷ 
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hóa học, trong đó từ một chất ban đầu sinh ra 
được hai hay nhiều chất mới. 
Vídụ:  2KCIO, —#* “2% > 2KCI +3O,† 
2 Cu(NO,); ——> 2CuO + 4NO; +O,† 


_2KMnO,_ — —>K;MnO,+ MnO, + O, 
5. Không khí - Sự cháy 
5.I' Định nghĩa:-không khí là hỗn hợp nhiều khí khác nhau. 
5.2 Thành phần theo thể tích của không khí 
+ 78% là khí nitơ 
+ 21% là khí oxi 
+ 1% là các khí khác (khí cacbonic, bụi khói, khí hiếm, hơi nước....). 


3.3 Sự cháy và sự oxi hóa chậm 

Sự cháy là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng 

Sự oxi hóa chậm là sự toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

So sánh sự cháy của một chất trong không khí và trong oxi: 

+ Bản chất giống nhau, đó là sự oxi hóa. Hiện tượng khác nhau, đó là sự 
cháy trong không khí xảy ra chậm hơn, tạo ra nhiệt độ thấp hơn. Vì trong không khí 
„, =4F,, nên diện tích tiếp xúc giữa chất cháy và các phần tử oxi ít hơn nhiều 
lần và một phần nhiệt bị tiêu hao để đốt nóng khí nitơ. Sự cháy trong oxi xảy ra 
nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tạo ra nhiệt độ cao hơn. 

+ Sự cháy và sự oxi hóa chậm đều là phản ứng hóa học của một chất với 
oxi, chúng là những phản ứng toả nhiệt. Khác nhau là sự oxi hóa chậm không kèm 
theo hiện tượng phát sáng. 

Điều kiện phát sinh sự cháy và dập tắt sự cháy: 


+ Phát sinh sự cháy: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ khí oxi 
cho sự cháy. 


+ Dập tất sự cháy: hạ thấp nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy 
và cách ly chất cháy với khí oxI. 


B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu những tính chất hóa học quan trọng của oxi. Mỗi tính chất cho một ví 
dụ minh họa. 
š Giải 
Tính chất hóa học quan trọng của oxi: khí oxi là một đơn chất rất hoạt 

động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, để dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều: 

+Kimloại: — 4Al + 30, ——› 2Al,O; 

+Phikim:  C + O, —C>: CO,† 


+ Hợp chất: — CH, + 20, —'—> CO,† +2H,O ` 


2. a) Trong 32 gam khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và BA nhiêu mol 
phân tử oxI. 


b) Hãy cho biết I,8.10”* phân tử oxi: : 
(1) Là bao nhiêu mol phân tử oxi? 
(2) Có khối lượng là bao nhiêu gam? 
(3) Có thể tích là bao nhiêu lit (đo ở đktc)? 
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- 3e 


` Giải 


a) Số mol nguyên tử oxi là: S2 mol ; 
“ AT... 
Số moi phân tử oxi là: KT an 


24 
b) (1) Số moi phân tử oxi là: = =3 * 


(2) Khối lượng của 1,8.10”' phân tử oxi là: 3 x 32 = 96 gam. 
(3) Thể tích của 1,8. 10” phân tử oxi: 3x 22/41 = 67,2 it. 


3. Đốt cháy 7.75 gam photpho trong bình chứa 5,6 lt khí oxi KG J6) tạo Răng 
điphotpho pemoxii PO; (là chất rắn, màu trắng). 


4a) Sau khi kết thúc phản ứng, photpho hay oxi còn dư và số mol chất còn 
dư là bao nhiêu? 


b) Tính khối lượng chất tạo thành. 
Giải 


a) Tính: nạ K =0,25 mol 


5,6 
22.4 


-= 0,25 mol 


Họ, = 


Phương trình phảnứng 4P + 50, ——> 2P,O, 
Theo phương trình cứ : 4mol 5 moi 2 mol 
Theo đẩu bài 0,25 moi 0,25 moi xmol - 
Lập tỉ số: ng" => chấtdưlàP. 


n„ủư = “=.. mol 


b) Do n, dự nên tính số moi của P,O, tạo thành theo O, (nghĩa là tính 
khối lượng P;O, theo O,). 
x- “=0 moi 


mẹ o, =®,1x142 = 14,2 gam 
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4. Propan có công thức C;H,. Đốt cháy 1,12 lit khí propan trong 42 bịt không khí 
tạo ra hơi nước và khí cacbonic. 
a) Sau phản ứng chất nào còn thừa và số mol còn thừa là bao nhiêu? 
b) Số mol khí cacbomic thu được là bao nhiêu? 


Giải 
a) Cụ ĐT =0,65 moi 
\'/ ' g 
Vì Vạ = s= —. it nến nọ, =  =0375 mol 


Phương trình phản ứng: C;H, + 5O, ——> 3CO, + 4H,O 


Imoi ” 5 moi 3 mol 
Đề bài cho: — 005mol 0,375 mol xmol 
Lập tỉ số: 5á, >ncụ, => chất dưlàO, 
nạ, du = 0,375 = =0,125 mol 
b) Do số moi của oxi đư nên số mol CO; tạo thành được tính theo C;H,: 
0.05x3 
nọ, = =0,15 mol 


5. Cần dùng 6,72 li khí oxi (đkrc) để đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm 
CO và H, thu được 4,48 lit khí CO, (đktc). Hãy tính thành phần phần trăm của 
hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích hỗn hợp. 


6,72 


22 Bổ moi 


Số moi của oxi là: 


Số moi của khí CO,là: SẨổ 
2 


=0,2 moi 


Phương trình phản ứng: 2CO + O, ——>y 2CO, @) 
Theo phương trình: 2 mal .1 mol 2 mol 
Theo bài cho : 0,2mol 0, Í mol 0, 2 moi 
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2H, + O0, ——y 2H,O (2) 


2 mol 1 mol 2 mol 
2x0,2mol (0, 3-0, 1) moi 
Theo(1: ` Vco= Vcọ,=0,2x22,4= 4,48 lit 


1 02 
LƠ =z"co, BC Ga mol 


Theo đề bài thì nọ /z;¡ = 0,3 - 0,1 =0,2 mol 


Vụ, = ^ x224=8,96 li 


Ván hợp an aáu = 4,48 + 8,96 = 13,44 lịt 
4,48 


Vco= x100% = 33,33% 
44 
%Vụ,=-”°” x100% = 66,67% 
: 13/44 


6. Trong các phản ứng hóa học sau đây, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Phản 
ứng nào là phản ứng phân huỷ? (hoàn thành các phương trình phản ứng) 
a Fe + O, —è Fe,O, 
b HNO—> NO, + O, + H,O 
c PO, + H,O——y H,PO, 
d) Fe(OH), —> FeO, + H,O 
e) CaO + H,O —> Ca(OH), 
f0 Cu(NO;); —* CuO + NO; + O, 
: Giải 
Các phản ứng hóa hợp là: 
a) 3Fe + 2O, —— Fe;O, 
c P,O,; + 3H,O ——› 2H,PO, 
e) CaO + H,O ——> Ca(OH), 
Các phản ứng phân huỷ là: 
b) 4HNO, —!—> 4NO, + O, + 2H,O 
d) 2Fe(OH), —!—› Fe,O, + 3H,O 


0 2Cu(NO;, —°—› 2CuO + 4NO,+O, ` : 


7. Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit axit, oxit bazơ: SO¿, CaO, 
P,O,, CO;, NO,, SO;, BaO, FeO, Fe;O;.Na;O. Hãy lập công thức các axit và 
bazơ tương ứng với các oxIt Ở trên. 


Giải 
Oxit axit: 
SO; - tương ứng là axit H;SO, 
P;O; — tương ứng là axit H;PO, 
NO; - tương ứng là axit HNO; 
SO; - tương ứng là axit H;SO; 
CO, - tương ứng làg axit H;CO; 
Oxit bazơ: 
CaO - tương ứng với bazơ Ca(OH); 
BaO -— tương ứng là bazơ Ba(OH), 
FeO - tương ứng là bazơ Fe(OH); 
Fe;O; — tương ứng là bazơ Fe(OH); 
Na;O - tương ứng là bazơ NaOH 


8. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi CaCO;. Lượng vôi _ 
sống thu được từ I tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là: : 


. A, O,352 tấn B. 0,478 tấn C. 0,504 tấn D. 0,616 tấn 
Hãy giải thích sự lựa chọn? Giả sử hiệu suất nung vôi đạt 100%. 
Giải 
Chọn phương án C vì: 
Phương trình phản ứng: CaCO; ——> CaO + CO; 


100 t 56 t 
1t xtf 
x= 156 — 0 sót 
00 
Khối lượng vôi sống thực tế thu được là: +. = 0,504 tấn 


9. Có 4bình đựng riêng các khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic. 
Bảng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi bình. Giải thích và viết các 
phương trình phản ứng (nếu có). 
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Giải 
Để phân biệt được các khí: không khí, khí oxi, khí cacbonic và khí hiđro 
ta có thể tiến hành các thí nghiệm như sau: 
Bước I: Dẫn các khí trên lần lượt qua nước vôi trong Ca(OH); dư, khí 
nào làm đục nước vôi trong là khí CO;. 
Phương trình: Ca(OH), + CO; ———> CaCO; } + H;O 
Bước 2: Dùng que đóm đầu có than hồng cho vào các bình khí còn lại, 
khí nào làm bùng cháy que đóm, khí đó là oxi. 
Bước 3: Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng thấy có xuất hiện màu 
đỏ của Cu thì khí đi qua là khí hiđro. 
Phương trình: CuO + H; _—_=> Cuý '# H,O 
(màu đỏ) 
- Khí còn lại là không khí (không làm đổi màu CuO) 
10. Muốn có được 166,5 kg vôi tôi, người ta phải cần bao nhiêu kg vôi sống, biết 
`... rằng trong vôi sống có chứa 15% tạp chất. 
Giải 


ThàC =22,5 mol 


Tài tòi 


Phương trình phẩn ứng: CaO + HO —> Ca(OH); 


56 kg 74 kỹ 
X 166,5 kg 
166,5x56 
=————=l26 k 
X 56 8 


Số kg vôi sống thực tế cần dùng là: Top xHŠ =144,9 kg 


11. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5 % 
tạp chất khác không cháy. Tính thể tích khí CO; và SO; tạo thành (đktc). 


Giải 
Đổi 24 kg than đá = 24000 gam than đá. 


Số gam lưu huỳnh có trong 24000 gam than đá là: TT =120 gam 
Số gam tạp chất có trong 24000 gam than đá là: T =360 gam 
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Số gam than đá nguyên chất là: 24000 — (120 + 360) = 23520 gam 


Phương trình phản ứng: C+ O; —— CO, (1) 
12g 44g 
23520g _ XE 

23520x44 


Số gam khí CO; được tạo thành là: mụạ, =x= _. =86240 g 


Số moi khí CO; là nạọ, = mm =1960 mol 


Thể tích CO, sinh ra là: 1960 x 22,4 lit = 43904 lít 


Phương trình phẩnứng: S + O; , SO; (2) 
32g 64g 
120g — YE 
Số mol SO; được sinh ra là: nạo = ch veu =3.75 mol 
: : 32x64 


Thể tích khí SO; là: 3,75 x 22,4 lit = 84 lit 


12. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan có trong Im” 
khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc. 


Giải 
Đổi l m” khí = 1000 dm” khí = 1000 lit khí. 


1000x98 


Thể tích khí CH, nguyên chất có trong 1000 lit là: = 980 lit 


Phương trình phản ứng: CH, + 2O; CO; +2H;O 
1-2 
980 X 
Thể tích khí oxi cẩn thiết để đốt cháy hết 980 lit CH, là: 2 x 980 = 1960 lít 
13. Một số công thức hóa học được viết như sau: 
Na,O, K;Cl, CaCO;, Ca(OH);, HCI, Ca;O, Fe;O;, NaCl,, SO; , MnO, 


Hãy chỉ ra và sửa lại những công thức hóa học viết sai. 


G7 


Giải 


Công thức hóa học viết sai Sửa lại 
K,CI K€I 
Ca;O CaO 
- FeO, Fe;O, hoặc FeO, _ 
NaCl, NaCI ` 


14. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe;O, bảng cách 
dùng oxi để oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. 


a) 


b) 


a) 


b) 


Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 2,32 
gam oxit sắt từ. : 
Tính số gam kali pemanganat KMnO, cần dùng để có được lượng oxi 
dùng cho phản ứng trên. 

Giải 


Số mol Fe;O, được điều chế là: " = 0,01 mol 


Phương trình phản ứng: 3Fe + 20; ——> Ee;O; 


3 2 1 
X Y 0,01 moi 
Số gam sát cân dùng là: mạ, = 3x0,01x56 = 1,68 E 


Số gam oxi cân dùng là: mạ, =2x0,01x32 = 0,64 g 
Số mol oxi là: ` =0,02 mol 


Phương trình phản ứng: 2KMnO, —!—›K;MnO, + MnO; + O, 
2 1 
? 0,02 mol 
Số gam KMnO, cần dùng là: 2 x 0,02 x 158 = 6,32 gam 


15. Cần thu 21 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml cho nhóm thí nghiệm thực 
hành sắp tới. 


a) Tính khối lượng KMnO, thực tế cần dùng để thu được 21 lọ khí nói trên, 
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giả sử khí oxi thu được ở đktc và hao hụt 7%. 


b) Nếu dùng KCIO: có thêm một lượng nhỏ MnO; thì lượng KCIO; cần dùng 
là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện phản ứng. 
Giải 
a) Thể tích của toàn bộ khí oxi trong 21 lọ là: 
21 x 100 mi = 2100 ml = 2,1lít 


1 
"— mol 
5 


Số mol oxi là: 


Phương trình phản ứng: 2KMnO, — —>K;MnO, + MnO, + O; 


2 mol 1 mol 
2J1 
x mol mol 
224 
- 2x2,1x158x107 


Số gam KMnO, cần dùng là: =31/77 gam 


22.4x100 


b) Phương trình phản ứng: 2KCIO, — t2; 2KCI +- 3O, 


2 3 
21 
y mol —— mol . 
l 22.4 
Số gam KCIO, cần dùng là: 2X2X1225X1 9” _ 2t sẽ cam 
22,4x100 


16. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: 
cacbon, photpho, hiđro, nhôm, magiê, lưu huỳnh. Biết rằng sản phẩm là những 
hợp chất lần lượt có công thức hóa học: CO;, P;O;, H,O, Al;O:, MgO, SO;,. 
Hãy gọi tên các sản phẩm. 

17. Cho các oxit sau: CO,, SO;, P,O;, Al,O;, Fe;O;, Fe;O,. 

__a, Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào? 


b. Viết phương trình phản ứng và iắêu điều kiện phản DHệ (nếu có) để điều 
chế các oxit trên. 


18. Có những chất sau: O;, Mg, P, AI và Fe. 


Hãy chọn một trong những chất trên và hệ -số thích hợp điền vào chỗ trống 
trong phương trình phản ứng sau: 


a_ ANa +......... ——> 2Na;O 
b)....... + O; ——> 2MgO 


_ø9 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 
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c) ¬...... + 5O; sa. 2P,O, 


đẾ.—ˆ xaytse 3Ö; =—=<-s: ĐALO, 
Án... ——> Fe/O, 


Đáp số: a)O, b)ìMg c) P dọAil e)FevàO, 


Cho các oxit có công thức hóa học như sau: 
a) SO: b) FeO c)NO; 
đ) CaO e) CO, Ð ZnO 
8) NO; h) SO; 1) K;O 


+ Những chất nào thuộc loại oxit axit, những chất nào thuộc loại oxit bazƠ. 
+ Hãy gọi tên những oxiIt trên. 
Đáp số: a, c, e, g, h thuộc loại oxit axit 
b, d, f và ¡ thuộc loại oxit bazơ. 
a) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của oxi với các kim 
loại sau: đồng, kẽm, sắt, nhôm và magiê. Hãy gọi tên các sản phẩm. 


b) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các 
kim loại sau: đồng, kẽm, sắt, nhôm và magiê. Hãy gọi tên sản phẩm. 


Đáp số: 
a) Đồng oxit, kẽm oxit, sắt (II) oxit, sát (II) oxit, oxit sắt từ, nhôm oxit 
và magiê oxit. 
b) Đồng sunfua, kẽm sunfua, sắt sunfua, nhêm sunfua, magiê xiyïftu, 
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí: 
a) 78% khí oxi, 21% khí nitơ và 1% các khí khác. 
b) 1% khí oxi, 21% các khí khác và 78% khí nitơ. 
c) 78% khí nitơ, 21% khí oxi và 1% các khí khác. 
đ) 1% khí nitơ, TR% các khí khác và 21% khí oxi. 
Đáp số: D 
Tính thành phần % về khối lượng của các nguyên tố oxi có trong khí cacbonic, 
magiê ðxit và nhôm oxit. Ở chất nào có nhiều oxi hơn cả? 
Đáp số: trong CO; có oxi nhiều hơn cả (72,7%) 
Hỗn hợp C;H; và O; với tỷ lệ nào về thể tích thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt 
độ cao nhất? Ứng dụng phản ứng này để làm gì? 


Đáp số: Vọ : Vụ. „ =5:2, hàn xì 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 


Hãy viết tên và công thức hóa học của 4 oxit axit và 4 oxit bazơ. Hãy chỉ ra 
các oxit tác dụng được với nước (nếu có) và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc 
loại phản ứng nào? 


Trong giờ thực hành thí nghiệm, một học sinh đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh 
trong 1,12 lit oxi (đktc). Thí nghiệm sẽ: 


a) Dư lưu huỳnh c) Thiếu lưu huỳnh 
b) Thiếu oxi : d) Dươoxi 
Đáp số: A 


Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố sắt và oxi trong đó tỷ lệ khối lượng giữa 


XÃ. Suy ớt 
sắt và oxi là SP Công thức phân tử của oxit đó là: 


a) FeO b) Fe;O; 
c) Fe:O, đ) FeO; 
Đáp số: B 


Viết các phương trình phản ứng lần lượt xảy ra theo sơ đồ: 
C—+>> CO, —#ŒL_› CaCO, —£)—› CaO —> Ca(OH), 


Để sản xuất vôi trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp đá 
vôi, sau đó đốt lò. Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong lò vôi? Phản 
ứng nào. là phản ứng toả nhiệt; phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt; phản ứng 
nào là phản ứng phân huỷ; phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? - 

Cho 28,4 gam điphotpho pentoxit P;O, vào cốc chứa 90 gam nước để tạo 
thành axit H;PO,. Tính khối lượng axit H;PO, được tạo thành. 

Đáp số: 39,2 gam 


Một oxit của photpho có thành phần: P chiếm 43,66%, oxi chiếm 56,34%. 


.Biết phân tử khối của oxit bằng 142. Xác định công thức của oxit. 


Đáp số: P;,O. 


Đốt quặng kẽm sunfua ZnS và đốt quặng pirit sắt FeS, đều sinh ra khí sunfurơ 
SO; theo sơ đồ phản ứng: 


FeS, + O, —>Fe,O, +SO, 
a) Cân bằng phương trình phản ứng _ 
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b) Muốn điều chế 44,8 mỶ khí SO; (đktc) cần bao nhiệu kg ZnS hoặc cần 
bao nhiêu kg FeS;? . 
Đáp số: 194 kg ZnS hoặc 120 kg FeS; 


Đốt cháy hỗn hợp bột Mg và bột AI cần 33,6 lit khí O; (đktc). Biết khối lượng 
AI là 2/7 g. Thành phần phần trăm của hai kim loại AI và Mg trong hỗn hợp 
lần lượt là: 


a) 3,8% và 96,2% b) 8% và 96 % 
c) 6,5% và 93,5 % d) 65% và 45% 
Đáp số: A 


Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sát. Khi phân tích 
mẫu quặng này người ta nhận thấy có 2,8 gam sắt. Trong mẫu quặng trên, 
khối lượng Fe;O; ứng với hàm lượng sắt nói trên là: 


a) 6 gam — b)8 gam 
c) 4 gam đ) 3 gam 
Đáp số: C 
Từ các hóa chất: Zn, nước, không khí và lưu huỳnh hãy điều chế 3 oxit, 2 axit 
và 2 muối. Viết các phương trình phản ứng. 
Cho các oxit có công thức hóa học sau: MgO, Na;O, Mn;O;, SiO;, SO;, P;O¿, 
NO;, N;O,, CaO, AI,O;, CO, CO;, K,O, O¿. 


a) Dãy nào sau đây chỉ gồm oxit axi? 
A. CO, CO,, 5Q;, Al;O;, P;O, 
B. CO,, Mn;O;, SiO;, P,O,, NO;, N;O, 
C. CO,, Mn,O›, SiO;, SO;, NO;, CaO 
.D.N;O,, Mn;O;, SiO;, P,O;, MgO 
b) Dãy nào sau đây chỉ gồm oxit bazơ? 
| A. Al,O;, CO;, SO,, SiO, 
B. CaO, CO,, N,O,, Na,O 
C. P,O,, CO, K,O, CaO, MgO 
D. MẹO, Na,O, CaO, K;O, Al,O, 
Đáp số: a. B b.D 


36. Người ta điều chế kẽm oxit (ZnO) bằng cách đốt bột kẽm trong oxi. 


Tố 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. Phản ứng điều chế kẽm oxit thuộc 
loại phản ứng nào? 


38. 
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b) Tính khối lượng oxi cần thiết để điều chế được 40,5 gam kẽm oxiI. 
c) Muốn có lượng oxi nói trên, phải phân huỷ bao nhiêu gam kali clorat. 
Đáp số: b) 8 g 
c) 20.42 gam. 


a) Trong những chất sau đây, những chất nào được dùng để điều chế oxi: 
CuSO,, KCIO;, CaCO;, KMnO,, HgO, Na;SO,, HO. Viết phương trình phản 
ứng và nêu điều kiện phản ứng:. Chưng cất phân đoạn không khí. 


b) Tất cả các phản ứng điều chế O; có thể gọi là phản ứng phân huỷ được 
không? Hãy giải thích. 


Đáp số: a) KCIO;, KMnO,, H,O, HgO 
b)_ Đều là phản ứng phân huỷ (trừ điều chế oxi từ không khí). 


Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% về oxi (về khối lượng). 
Nguyên tố đó tên là gì? 


“~ 


Đáp số: Cu 

Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột màu trắng gồm: Na;O, MgO, CaO, P;O;. 
Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên? 

a) . Dùng nước và dung dịch axit H;SO, 

b) Dùng dung dịch axit H;SO/, và CÈ 32B QÖều 

©)  Di:ng nước và giấy quì tím. 

d) Không có chất nào khử được : 

Đáp số: C 
Sự oxi hóa chậm là: 
a) _ Sự oxi hóa mà không toả nhiệt. 

b) Sự oxi hóa mà không phát sáng 

c) _ Sự oxi hóa toả nhiệt mà không phát sáng. 
d) Sự tự bốc cháy. 


« 


-_ Đáp số: A 

Người ta thu khí oxi bằng cách đời nước là dựa vào tính chất? 
a) Khí oxi tan trong nước b) Khí oxi ít tan trong nước 
c) Khí oxi khó hóa lỏng -d) Khí oxi nhẹ hơn nước 
Đáp số: B 


Người lớn tuổi 1 giờ trung bình hít vào 0,5 mỶ không khí, cơ thể giữ lại 1/3 
lượng oxi có trong không khí đó. Như-vậy, thực tế cứ một ngầy một đêm mỗi 
người cần trung bình: 
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a) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 
b) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 
(giả sử các thể tích khí đo được ở đktc) 
Đáp số: a) 4 mỶ 
b) 12m" 


Phản ứng phân tích muối kali clorat để điều chế oxi. Tính xem có bao nhiêu 
gam oxi được tạo thành khi phân tích I mol và 24,5 gam muối trên. 
Đáp số: 9,6 gam 


« 


Muốn đập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, người ta thường trùm vải đày hoặc 
phủ cát trên ngọn lửa mà không dùng nước. Hãy giải thích việc làm này. 


Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lit khí oxi (ở 
đktc).Tính khối lượng khí sunfurơ (SO;) thu được.? 


Đáp số: 6,4 gam. 


Đốt cháy quặng pirit sắt (FeS,) trong khí oxi thì tạo ra sắt (III) oxt và khí 
sunfurơ. Viết phương trình hóa học của phản ứng? 


Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản lng: hóa hợp hay phản 
ứng phân huỷ. Vì sao? : 


a) 2KMnO, —!—> K;MnO, + MnO; + O, 
bì CO + CƠ ——>CCO¿ 
c 2HyO --—›2Hg + O, 
d) Cu(Olb, —“—> CuO +H;O 
Đáp số: a, c và d là phản ứng phân huỷ 
b là phản ứng hóa hợp 


Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có thể xảy ra sự oxi hóa trong các phản 
ứng cho dưới đây: 


a) 2Cu + O; ——> 2CuO 

b)_ 3H,O + P,O, ——> 2H.PO, 
cc 2H + O, — —> 2HO 
d) SO; + HO ——> H,SO, 


49. 
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e) HO + CaO ——> Ca(OH); 


D_2Mg +O, — —> 2MgO 
Đáp số: a, c, f 


Để sản xuất vôi sống (CaO) dùng trong xây dụng và khử độ chua của đất 
người ta thường nung đá vôi. 


a) Viết phương trình hóa học của phản ứng biết rằng khi nung đá vôi người 
ta thu được vôi sống và khí cacbonIc. 


b) Phản ứng nung đá vôi thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? 


c) Tính khối lượng đá vôi cần dùng để điều chế được 56 tấn vôi sống biết 
ràng đá vôi lẫn 10 % tạp chất . 


Đáp số: 61,6 tấn 


Để diều chế khí oxi, người ta nung KCIO:. Sau một thời gian nung ta thu 
được 168.2 gam chất rắn và 53,76 lit khí O;(đktc). 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi nung KCIO:. 
b) Tính khối lượng KC]IO: ban đầu đã đem nung. 
c) Tính % khối lượng mol KCIO: đã bị nhiệt phân. 
Đáp số: b) 245 gam 

c) 80% 


Người ta cũng điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân KMnO,, sản phẩm tạo 
thành gồm 3 chất: K;MnO,, MnO,, O;.Viết phương trình phản ứng xảy ra. Để 
thu được 53,76 lit khí oxi thì phải dùng bao nhiêu gan KMnO, biết rằng tỷ 
lệ bị nhiệt phân là 90%. 


Đáp số: 842,67 gam 


Có 3 lọ đựng các hóa chất rắn, màu trắng riêng biệt nhưng không có nhãn: 
Na;O, MgO, P;O¿. Hãy dùng các phương pháp hóa học để nhận biết 3 chất ở 


_ trên, Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


Hướng dân: Lấy ở mỗi lọ một ít hóa chất cho vào trong 3 ống nghiệm, 
sau đó hoà tan nước vào ta được: 


Ống nghiệm 1 thu được MgO không tan. 
Ống nghiệm 2 thử bàng quì tím —> màu xanh (Na;O) | 


Ống nghiệm 3 thử bằng quì tím —> màu hồng (P;O;) 
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Khi đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol O; và thu được 4 mol CO; và 5 mol 
H,O. Chất A có công thức phân tử nào sau đây? 


a) CuHị b) C,H¿ c) CH, d) C;H; 
Đáp số: A 


Lấy cùng một lượng KCIO; và KMnO, để diều chế khí O;. Chất nào cho 
nhiều khí oxi hơn? 


a) Viết phương trình phản ứng và giải thích. 


b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn biết 
rằng giá của KMnO, là 30.000đ/kg và KCIO; là 96.000 đ/kg. 


Đáp số: 11.760 đ (KCIO,) và 14.220 đ KMnO,) 


Đốt cháy phốt pho trong bình đựng 6,72 lít O; (ở đktc) thu được 14,2 gam 
điphotpho pentoxit. Khối lượng photpho cháy là: 


a) 6 gam b) 6,1 pam c) 6,2 gam đ) 7,5 gam 
Hãy chọn đáp án đúng? : 
Đáp số: C 


Trong phòng thí nghiệm cân điều chý 5,6 lit khí O; (đktc). Hỏi phải dùng bao 

nhiêu gam KCIO;? biết rằng khí oxi thu được sau phản ứng bị hao hụt 10%? 

Đáp số: A 

Đốt cháy I tấn than chứa 96% £, còn lại là tạp chất không cháy. Hỏi cần bao 

nhiêu m' không khí (ở đktc) để đốt cháy hết lượng than trên biết rằng 
VN, 


đ = 5 đớn 


a) 890 m' b) 896 m° c) 895 m' d) 900m” 
Đáp số: B 
Khí CH,, C,H,O (rượu hoặc cồn), C.H, và C,H, khi cháy trong oxi đều 


tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy viết phương trình hóa học của các 
phản ứng cháy của từng chất đó. 


Giải thích tại sao khi than cháy trong oxi lại có nhiệt độ cao hơn rất nhiều 
khi than cháy trong không khí. Tại sao trong công nghiệp sản xuất gang 
thép người ta thường dùng oxi hoặc không khí giàu oxi (không khí trộn 
thêm oxi). & 

Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ 
chừng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hóa, cây cối nhả ra khí oxi. Biết 
rằng số mol khí oxi do cây nhả ra bằng số mol khí cacbonic được hấp thụ. 
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Hãy tính khối lượng khí oxi do 10 hecta đất trồng sinh ra trong mỗi ngày. 
Đáp số: 727,3 kg 


Xác định công thức hóa học một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64 
gam và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh 
trong oxit là 50%. Công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là: 


a) SO; b) SO c) SO, d) SO, 
Đáp số : A | 


Một bình kín có dung tích là 16,8 lit (đktc) chứa đầy khí oxi. Người ta đốt 
cháy hết 3 gam cacbon trong bình đó. Sau đó đưa 18 gam photpho vào bình 
để đốt tiếp. 


a) Lượng photpho có cháy hết không? 
b) Tính khối lượng tổng sản phẩm sinh ra? 
Đáp số: a) Photpho còn dư 5,6 gam 
b) Khối lượng CO; tạo thành: 11 gam 
Khối lượng P;O; tạo thành: 28,4 gam. 


Đốt cháy hoàn toàn 18,6 gam photpho trong bình chứa oxi, ta thu được một 
bột trắng là photpho (V) oxit. ' 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng. 
c) Tính khối lượng mol photpho (V) oxit được tạo thành. 
d) Hoà tan hoàn toàn lượng photpho (V) oxit thu được ở trên vào trong nước. 
Tính khối lượng axit H;PO, được tạo thành. 
Đáp số: b) 16,8 lit 
c©) 0,3 mol 
d) 58,8 gam 
Trong quá trình điện phân nước người ta thu được 28 lit khí oxi (đktc). 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân. 
b) Tính khối lượng nước đã bị phân huỷ trong quá trình điện phân. 


c) Lấy toàn bộ thể tích oxi thu được ở trên để đốt.cháy hoàn toàn 12,8 gam 
lưu huỳnh. ` 


- Viết phương trình phản ứng. 
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- Tính thể tích khí oxi còn dư lại sau phản ứng (đktc). 
Đáp số: b. 45 gam 
c. 17,92 lit 


65. Cho 0,53 gam muối cacbonat kim loại hóa trị I tác dụng hết với dung dịch 
HCI thấy thoát ra 112 ml khí cacbonic (đktc). Hỏi đó là muối kim loại gì? 


Đáp số: Na 
66. Điện phân hoàn toàn 2 lit nước ở trạng thái lỏng (biết D của nước là 1 kg/]l), 
: thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là: 


a) 1244,4lit và 622,2 lit b) 3733,2 lit và 1866,6 li 
c) 4977,6 lit và 2488,8 lit d) 2488,8 lit và 1244,4 lịt 
Đáp số: D 


67. - Tin công thức của oxit sắt trong đó sắt chiếm 70% khối lượng. 
Đáp số: Fe;O; 


C. VUI ĐỀ HỌC 
1. Tìm một phản ứng hóa học mà các chất tham gia phản ứng và các chất sản 

_ phẩm phản ứng có đủ bốn loại hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ và muối) 
2. Khi nào có oxi toả ra trong phản ứng cháy? 

Giải đáp: 

_1. Đó là phản ứng trung hòa: 

Vídụu HƠI + NaOH ——> NaClI + H,O 
axit bazơ muối 0XỈt 

H;O là hidro oxit, vì theo định nghĩa oxit: "Oxit là hợp chất gồm 2 
nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi" 

2. Rác bột Na;O; lên một miếng bông rồi thổi khí CO; vào thì CO; tác 
dụng với Na;O; tạo ra Na;CO; và giải phóng O;. Phản ứng toả nhiệt làm miếng 
bỏng bùng cháy: 

2 Na,O, + 2 CO, — 2 Na;,CO; + O; 


Phản ứng trên được ứng dụng trong tàu ngầm để hấp thụ khí CO; do 
thuy thủ thở ra và cung cấp thêm oxi cho không khí trong tàu. 


Chương Š 


HIĐRO - NƯỚC 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Tính chất - ứng dụng của hiđro 
- Ký hiệu hóa học: H 
- Hoá trị: Ì 
- Công thức hóa học của đơn chất hidro là H; 
- Nguyên tử khối bằng I 
- Phân tử khối bằng 2 
1.1 Tính chất vát lý 


Hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan rất ít trong nước, là 
chất khí nhẹ nhất trong số những chất khí. 


1.2 Tính chất hóa học 
Ở nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những hóa hợp được với đơn chất oxi, 


nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại để tạo 
ra nước(H;O). Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt. 


œ) Tác dụng với đơn chát oxi 


t ũ 
Hidro cháy mãnh liệt trong oxi: 2H; +O; ——> 2H;O 
Hồn hợp hidro và oxi theo tỷ lệ W„ :ƒ„ = 2:1 là hỗn hợp nổ mạnh nhất. 
b) Tác dụng với một số hợp chất oxi kim loại 


Hidro tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo ra nước và giải 
phóng ra kim loại tự do. 
ị? 
\Zdụ: CuO(r) + H,(k) ——> Cuf) + H;O(h) 
Khí hidro đã chiếm nguyên tố oxi trong CuO. Hidro có tính khử (khử oxi) 
Tà) 
[e.O, +3H; ——— 2Fe + 3H;O 


PbO_ +H;——> Pb +H,O 
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1.3 Ứng dụng 
1. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, dùng trong đèn xì oxi- hiđro để 
hàn cắt kim loại, có thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng,.. 


2. Dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không,..Là nguồn nguyên liệu 
trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ. 


3. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng. 


2. Phản ứng oxi hoá khử 


2.1 Sự khử - sự oxi hóa 
a) Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất 

Vídụ: CuO +H, ———> Cu + H,O 

Sự khử CuO thành Cu. Sự khử Fe;O; thành Ec. 
b) Sự oxi hóa là sự hoá hợp của một chất với oxi 


¡0 


Vidụ: C +O; ———> CO, Sự oxi hóa C thành CO; 
2H; +O, _—? HO Sự oxi hóa H; thành H;O 
2.2 Chất khử và chát oxi hóa 
a) Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác hoặc là chất hoá hợp với oxi. 
b) Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác. 
9 
Ví 1: Trong phản ứng CuO + H; — Cu + H,O 
-_H. la chất khử ( chất bị oxi hóa thành oxit) 
-_ CuO là chất oxi hoá ( chất bị khử mất oxi) 
Ví dụ 2: Trong phản ứng 4AI + 3O; y 2 AI;O; 
-_ AI là chất khử ( chât bị oxi hóa thành oxit) 
-_ O; là chất oxi hóa 
2.3. Phản ứng oxi hóa khử 
© Phản ứng oxi hóa — khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự 
oxi hóa và sự khử. 


0 


Ví dụ: Phản ứng: CuO +H, ———> Cu + HO là phản ứng oxi hóa- 


khử, trong phản ứng này xảy ra dồng thời hai quá trình sau: 


80 


+ Sự oxi hóa H; thành oxit (H,O) 
+ Sự khử CuO thành Cu 


e Tầm quan trọng của oxi hóa - khử: làm cơ sở trong luyện kim và trong 
công nghệ hóa học. 
3. Điều chế hiđro - phản ứng thế 
3.1 Điều chế hiđro 
a) Trong phòng thí nghiệm 
Cho axit (HCI hoặc H,SO, loãng) tác dụng với kim loại (kẽm hoặc sắt, 
nhôm,...), khí Hạ được thu bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước. 
Vídu: Zn + 2HCI ——> ZnCl, + H,Ÿ 
b) Trong công nghiệp 
- Điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của nước 
Phương trình điện phân: 2H;O —““2“~> 2H, †+ O,† 
- Có thể điều chế hiđro từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ 
$.7 Phản ứng thế . 
Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó 
nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 
Vídụ,: Zn +HCl ——>/ZnCl, +H,1 
(kẽm đã thay thế hiđro trong phản ứng) 
4. Nước 
4.1. Thành phần hóa học của nước 


Bàng phương pháp điện phân nước (phản ứng phân huỷ) và phương pháp tổng 
hợp nước, người ta đã chứng minh được rằng: nước là một hợp chất hóa học, thành 
phân gồm hai nguyên tố là hiđro (H) và oxi (O). Hai nguyên tố này hoá hợp với 
nhau theo tỷ lệ: 


® Hai phân thể tích khí hiđro và một phần thể tích khí oxi 
e 11 phản khối lượng hiđro và 89 phần khối lượng oxi 
4.2 Tính chất 

a) Tính chát vật lý 


Là chất lỏng không màu, không mùi, không.vị, sôi ở 1OOC, hoà tan 
được nhiều chất rắn, lỏng, khí. .. 


b) Tính chất hóa học 


® Tác dụng với kim loại . : 
Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (K, Na, Ca,..) 
tạo thành bazơ và giải phóng hiđro. h 
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Víidu: 2Na +2HO ——> 2NaOH + H,† 


Ca +H,O ——> Ca(OH); + H,Ÿ 
và một số kim loại ở nhiệt độ cao ( Fe, Cr..) tạo ra oxit kim loại + Hạ. 


3Fe +4H;O —'—> Fe,O, + 4H,† 
e Tác dụng với oxIt 


- Nước tác dụng với một số oxit kim loại tạo ra hợp chất bazơ (dung dịch của 
nó làm đổi màu quì tím thành xanh) 


Ví dụ: NaO + H,O  ——> 2NaOH (natri hiđroxit) 


CaO + HO ——> Ca(OH); (canxi hidroxIt) 
- Nước tác dụng với nhiều oxit phi kim tạo ra hợp chất axit (dung dịch của 
nó làm đổi màu quì tím thành đỏ) 
Víidu: SO; + HO  ——> H;SQO; (axit sunfurơ) 
P,O, + 3H,O ———> 2H,PO, (axit photphoric) 
5Š. Axit —- bazơ - muối 
5.IAxu 
a4) Định nghĩa 
Axit là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với 
BỐC axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng kim loại. 
Ví dụ: HƠI, H;SO,, H;S5, H;PO,,... 
Trong axit, hóa trị gốc axit = số nguyên tử hiđro 
b) Phân loại và gọi tên axit: gồm 2 loại 
® Axit không có oxi: 


Tên gọi axit = axit + tên phi kim + hidric 


Ví dụ; HƠI: axit clohiđric 
HEr: axit bromhidric 
® AXIf CÓ OXI 
- Một nguyên tố phi kim có thể tạo ra một vài axit có oxi 
- Nếu axit ứng với hóa trị cao của phi kim (axit có nhiều oxi hơn) thì: 


Tên axit = axit + tên phi kim +ic 
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Ví du: HNO; H;SO, H;PO, 
AXII nitric aXIt sunfuric axit photphorIc 
- Nếu axit ứng với hóa trị thấp của phi kim (hay có ít oxi hơn) thì: 


Tên axI = axit + tên phi kim + ở 


Ví dụ: HNO; H;S5O; 
AXIt niIrơ aXIt sunfurơ 
c) Một số gốc axit thường dùng và các gọi tên gốc axit 
© Phân tử axit có IH — có l gốc axit 
Vidu:  HCI, HNO/, 
- Cl: clorua; - NO:: nitrat 
se Phân tử axit có 2 H — có 2 gốc axIt 
Vi du: H;SO, H;S, H,CO;, H,SO; 
- HSO,:hiđrosunfat = SO/,: sunfat 
- HS: hidro sunfua = S: sunfua 
- HCƠ/: hiđrơ cacbonat = CO;: cacbonat 
- HSO;: hiđro sunfit = SO:: sunfit. 
e Phân tử axit có 3 H — có 3 gốc axit 


Vidu: H;PO, 
- H,PO,: đihiđro photphat. 
= HPO,: hidrophotphat 
= PO: photphat 

5.2 Bazơ 

a4) Định nghĩa 


Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một 
hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH]). 


Ví dụ: NaOH. Fe(OH),, AI(OH);,... F 
se Công thức hóa học: M(OH);, n = hóa trị của kim loại 
e© Trong bazơ: hóa trị kim loại = số nhóm hiđroxit (OH) 


83 


b}) Gọi tên bazơ 


Tên bazơ = tên kim loại (them hóa trị, nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hiđrOXIT 


Ví dụ: NaOH Fe(OH); Fe(OH); 
Natrihidroxit — Sắt (II) hiđroxit Sắt (II) hiđroxit 
€) Phân loại bazơ 
Dựa vào tính tan của bazơ trong nước người ta chia làm hai loại: 


e©  Bazơ tan trong nước (còn gọi là kiểm): NaOH, KOH, Ca(OH),, 
Ba(OH),,... (loại này ít). . 


e _ Bazơ không tan trong nước: Cu(OH);, Mg(OH);, Al(OH);, Fe(OH); 
(loại này nhiều). 
5.3 Muối 
a) Định nghĩa 


Muối là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại 
liên kết với gốc axit.. 


Ví dụ: NaCl, BaSO,, Na;SO,, Fe(NO;);, Fe(NO;);,... 
- Trong muối: Tổng số hóa trị của kim loại =Tổng số hoá trị gốc axit. 
b) Tên gọi 


Tên muối = tên kim loại(thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + tên gốc axit 


Ví dụ: — FeSO, : Sắt (II) sunfat 
Fe;(SO,); : Sắt (II) sunfat 
AICI; : Nhôm clorua 
c) Phân loại 
©_ Muối trung hoà (trong gốc axit không có hiđro) 
Ví dụ: Na,SO,, CaSO,, Na,PO,,.... 
e Muối axit (trong gốc axit có nguyên tử hiđro) 
__ Vídu: NaHSO,, €a(HSO,);, Na;H;PO,,.... 
Lưu ý khi giải toán: 
Khi gặp đề bài cho thanh kim lòại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung 


dịch muối của chúng, nếu đề bài cho khối lượng tăng hoặc giảm so với khối lượng 
ban đầu, thiết lập mối liên quan của ẩn số với giả thiết đề bài cho: 
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e Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng thì lập phương trình dại số: 


Tim loại giải phóng — TH kim loại tan T” HÌ kim loại tăng 


e Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm thì lập phương trình đại số: 


TT m loại an — HÀ kịm loại giải phóng — TĨÌ kim loại giảm 


Cũng có khi sự tăng, giảm của khối lượng thanh kim loại được cho dưới dạng 
tỉ lệ phần trăm. 


-B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
I1. Có những khí sau: SO;, O;, N,, CO;, CHỊ. 
a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hidro và nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần? 
b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao 
nhiêu lần? 
Giải 
a) Những khí: SO;, O;, N,, CO;, CH, đều nặng hơn hiđro 


đso,¿n, = _ =32 (lần) 

32 e 
dọ,„m, = Lá, 16 (lận) 
đy.g, =S =14 (lần) 

b 2 
Hồ WBJE š =22 (lần) 
16 

dcH,¿m, = _ 8 (lần) 

b. Những khí: SO;, O„ CO, nặng hơn không khí 


64 3 
đạo, nạc = 2o = 2,2 (lần) 
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32 : 
đọ, xe = So = L1 (lần) 


= = =L,5 (lần) 


CO;/KK 
c. Những khí N„„ CH, nhẹ hơn không khí. 
28 ` 
d =“— =0,9% (lần 
N;/KK T20 (lần) 


16 : 
= J6 _ 055 (l 
29 dân) 


CH„/KK 


2. Viết phương trình hóa học của hidro với các oxit kim loại sau: 


a) Sát ( IL, II) oxi b) Bạc (I) oxit c) Crom (HH) oxit 
Trong những phản ứng trên, chất nào là chất khử? Chất nào là chất oxi hóa? 
Giải ˆ 


a) - FeO, + 4H —!—› 3Fe + 4H,O 
"Chấtoxihóa Chất khử 


b  AgO + H —'—› 2Ag +H,O 
Chấtoxihóa Chất khử “ 


€ộ CO, + 3H — + 2Cr +3H,O 
Chấtoxihóa Chất khử 


3: Khử hoàn toàn 50 gam hỗn hợp đồng q) OXII và sắt qI oxit bằng hiđro. Tính 
thể tích khí hiđro cần dùng (đkic) biết rằng trong hỗn hợp sắt (II) oxit chiếm 
_ 80% về khối lượng. 


Giải 
s. Khối lượng của sắt (II) oxit có trong 50 gam hỗn hợp ban đầu là: 
80 40 
Mực o, = 50 x T8 4) gam ———> Dự. o, = Toy =0 25 mol 


e Khối lượng của CuO trong hỗn hợp: 


Icuo = SŨ - 40 = 10 (gam) ———> Hc,o= sọ“ 0125 mol 


e Các phản ứng xảy ra: 
CO + H,_— >> Cu + HO () 
Tỷ lệ: 1 1 1 1 
0,125 0,125 
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ở 


Fe,O, + 3H, ——> 2Fe + 3H,O 
Tỷ le: 1 3 „"- 3 
0,25 3 x0,25 mol 
Tổng số mol hidro cần dùng là: 0,125 + 3 x 0,25 = 0,875 (mol) 
Thể tích của H, (đktc) là: 0,875 x 22,4 = 19,6 ( lit ) | 
4. Cho 8.4 gam sắt tác dụng với một lượng dung dịch HCI vừa đủ. Dẫn toàn bộ 
lượng khí sinh ra qua 16 gam đồng (II) oxit nóng. 

a) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc) 
b) Tính khối lượng kim loại đồng thu được sau phản ứng. 


“2+ , 


Giai 


a) ngạ= sa 045 (mol) 


Phương trình phản ứng: Fe + HƠI ——> FeCl + H (1) 
Tỷ lệ: 1 s 1 
0,15 0,15 
Vậy: Vụ, = 0,15Xx22,4 = 3,36 (lít) 


b) ncyọ = . mol 


Phương trình phân ứng: CuO + H, — —> Cu ' +H,O (2) 
Tỷylệ: 1 1 1 
Ö 0,2 0,15 
Theo phương trình (2) ta nhận thấy nạ„o dư, như vậy khí H; không 
khử hết CuO. Do đó tính khối lượng Cu được tạo thành theo H;. 
ncu= nụ =0,15 mol Ð ——> mc,¿am,„ = 0,15 x64 =9,6 (gam) 


5. Cho các chất sau: Fe, CO, AI, CO,. Hạ, Al,O,„ 


Hãy diền các chất trên với các số hạng thích hợp vào các phương trình phản 
ứng sau: 


a) Fe;O, +....... ——> 2Fe + 3H¿O 
b)34CO + FeO, — => ... + 3CO, 
đỏ 4 2HO.. =-$ 2ú. UUỜỐN, 


87 


6. 


d° ... 3 3Ò ~Í-x ŠÚuU +⁄AhO; 
e) 2Al + FeO  — —> 2F +... 


Q 


Ð C  +..... —>2CO 
Giải 

a) FeO, + 3H —>. 2Fe + 3H,O 
b)3CO + FeO, — > 2Fe + 3CO, 
ẶjẶộ C + 27HO — + CO, +2H, 
d) 2Al + 3CuO — > 3Cu + ALO; 
e 2AlL + FeO, — ›y 2Fe + AbO, 
0 C + CO, —'> 2CO 


Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau: 


a) Sát(II) oxi + nhôm ———> nhôm oxit + sắt 

b) Nhômoxi + cacbon ——> nhôm tàhg + khí cacbon oxit 
c€) Hidro sunfua + oxi —> khí sunfurơ + nước 

đd)_ Đồng (II) hiđroxit ——> đồng (II) oxit + nước 


©) Natrioxit + cacbon đioxi ———> natri cacbonat. 
Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? Xác định 


chất oxi hóa, chất khử, sự xi hóa, sự khử. 
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* 


Giải 
sự khử Fe 
a) Fe«O, + 2AL —Cằ> 2Fe + AlO; 


chất oxi hóa chất khử sự oxi hóa AI † 


sự khử AlL,O, 


b) lẠi,o, N. Mũ + 6CO 
chấtoxihóa chất khử 


sự oxi hóa cacbon 


sự oxi hóa H„S 


c) 2HS +  O, —*h>SO, + HO 
Chất khử chất oxi hóa | 
sự khử 0; 


Các phản ứng sau không phải là phản ứng oxi hóa- khử 
d — Cu(OH, —“›> CuO + H,O 
e) - NaO + CO, —!—> NaCO, 


7. Cần điều chế 33,6 gam sắt bằng cách khử Fe:O, bằng khí CO. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng Fe:O, cần dùng. 
c) Tính thể tích khí CO đã dùng (đktc). 
Giải 
Số mol sắt cân điều chế là: nụ, = = = 0,6 (mol) 
Phương trình phản ứng: Fe;O, + 4CO —=ÈE.» đc + Ä CO; 
Tỷ lệ : 1 4 3 
? ? 0,6 
Số mol Fe;O; = nạ, = 0,6 mol 
.Khối lượng Fe;O, cần dùng là: 0,6 x232 = 139, 2 (gam) 


S55 _ 0% (moÌ) 


Số mol CO cần dùng là: nu = 


Thể tích CO là: Vcọ = 0,8 x22,4 = 17,92 (Hit) 

8. Xác định công thức phân tử của Cu,O„„ biết tỉ lệ khối lượng giữa đồng và oxi 
trong oxit là 4 : 1. Viết phương trình phản ứng điều chế đồng và đồng sunfat từ 
Cu,O, (các hóa chất khác tự chọn). 

Giải 
Từ Cu,O, >mc, = 64x; mọ = lồy. 
Theo đầu NNC Sa céi . 
ly 1 y 64xI 


Do x, y phải là tối giản — x = y = Ï 
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Vậy công thức phân tử của oxit là CuO 

Phương trình phản ứng điều chế Cu: CuO +H; — —› Cu + H,O 

Phương trình phản ứng điều chế CuSO,: CuO + H;,SO¿ ———> CuSO, + 
H,O 


9. Cho 5,1 gam hôn hợp AI và Mg vào dung dịch H;SO, loãng, dư thu được 5,6 lit 
khí H; (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đâu. Biết phản ứng xảy ra hoàn 


toàn. 
Giải 


5,6 
224 
Gọi a là số mol H; được sinh ra do AI tác dụng với H;SO, thì (0,25 — a) 
là số mol H; được sinh ra do Mg tác dụng với H;SO,. 
Ta có phương trình phản ứng: | 
2AI + 3H,SO,——> Al(SO,); + 3H,† (1) 


„, Cách I: nụ, = 0,25 (mol) 


Tỷ lệ: 2 3 3 
2a : 
— nạ 

3 : 

Mg + H,SO, —> MgSO, + H,Ÿ (2) 

Tỷ lệ:. 1 1 
(0,25 -a) (0,25-a) 

® 
- Theo đề bài thì: n x27 + (0,25-a) x24 = 5, (gam) 
Giải ra ta có a = 0,15 (mol) =— mạ, = — x27 = 2,7 (gam) 


= m„, = (0,25 - 0,15) x24= 2,4 (gam). 
Cách 2: ˆ Gọi a là số mol AI và b là số mol của Mẹ trong hỗn hợp ban 
đầu 
Phương trình phản ứng: : 
2AI + 3H,SO,——> AI,(SO,; + 3H, (1) 


Týlệ: — 2 3 
4a 


a 
2 
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Mg +  H,SO, —> MgSO, + H,T (2) 
Tỷl: 1 1 
b b 
Thco đề bài cho và kết hợp với phương trình 1 và 2 ta có hệ phương 
trình sau: 


27a + 24b = 5,1 
.. 025 
|2 


Giải ra fa có : a = b = 0,1 moi; 
mạụy "0,1 x27 = 2,7 (gam) 
mụ = Ù,l x24 = 2,4 (gam) 
10. Cho lá sát có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO,. Sau một thời gian, 
nhấc lá sắt ra thì khối lượng lá sắt là 51 gam. Tính số mol muối sắt tạo thành 
sau phản ứng biết rằng tất cả đồng sinh ra bám trên lá sắt. 


Giải 
Cách 1: Gọi khối lượng lá sắt đã phản ứng là x gam. 


Phương trình phản ứng : Fe + CuSO, ——>FeSO, + Cu 


56g 1mol 64g 
X y mol KH, 
: 56 
Khối lượng sắt còn lại là: (50 — x) gam. Theo đề bài cho ta lập được 
phương trình: 51 = _ + (50-x) 


Giải ra ta được: x = 7 gam 
Số mol của muối sắt tạo thành sau phản ứng là: 
x1 7 
=——=——=0,125 (mol 
y s6 56 (mol) 
. Cách 2: Khối lượng lá sắt (có phủ đồng) tăng là: 51-50 = 1 gam 
Gọi khối lượng sắt đã phản ứng là x gam. 


Phương trình phản ứng: 
Fe + CuSO, ——> FeSO, + Cu khối lượng tăng 
Só, 1mol 64g 8 gam 


x8 y mol 1 gam 
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Theo phương trình: x = `” =7(gam) 


Số mol của muối sắt tạo thành sau phản ứng là: 
+! __” ~ 0125 (mol) ` 
56 56 * 
Cách 3: Khối lượng lá sắt (có phủ đồng) tăng là: 51-50 = 1 gam 


Gọi khối lượng sắt đã phản ứng là x gam. 


Phương trình phản ứng : 
Fe + CuSO, ——> FeSO, + Cu 
Sóg - 1mol 64g 
xg ` | y moi „ 8 
56 


Khi đó: s dữ =>x=7(gam)' 
56 
Số mol của muối sắt tạo thành sau phản ứng là: 
x1 7 


= ——=——=0,125 (mol) 
56 56 


11. Có 4 chất rắn ở dạng bột là AI, Cu, Fe;O; và CuO. Nếu chỉ dùng thuốc thử là 
dung dịch axit HCI có thể nhận biết được 4 chất trên được không? Mô tả hiện 
tượng và viết phương trình phản ứng (nếu có). 

Giải 
Cho dung dịch HCI vào 4 mẫu thử là AI, Cu, Fe;O; và CuO (ở dạng bột) 
Mẫu thử nào không thấy có phản ứng =>- đó là Cu | 
Mẫu thử nào thấy có khí bay ra — đó là AI 
2AI +6HCI ——>2AICI, +3H; † cT 

Mẫu thử nào thấy có xuất hiện dung dịch màu xanh — đó là CuO 

CuO + HƠI ——> CuCl, + H;O f 
Mẫu thử nào tan trong dung dịch HCI —_ đó là Fe;O; 

12. Cho CuO tác dụng với dung dịch axit HC] sẽ có hiện tượng sau: 

a) Chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh. 
b) Chất khí làm đục nước vôi trong.  a 
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c) Dung địch có màu xanh. 
d) Không có hiện tượng gì 
Hãy trả lời phương án đúng. 
Giải 
Phương trình phản ứng: CuO + HƠI ——> CuCl; + H;O 
Vì tao được dung dịch CuC]; nên dung dịch có màu xanh. 


Vậy phương án C là đúng. 
13. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm cho quì tím không đổi màu? 
a) HNO; b) NaOH c) Ca(OH); đ) NaC] 


Giải 
Vì quì tím làm bazơ chuyển màu xanh, axit chuyển màu đỏ nên chỉ có 
muối NaCl không làm đổi màu quì tím. 
Vậy phương án D là đúng. 


14. Trong quá trình chuyển hóa muối tan Ba(NO;); thành muối không tan BaSO, 
thấy khối lượng hai muối khác nhau là 8,4 gam. Tính khối lượng mỗi muối 
đó. 


Giải 
Nhận xét: ¬ 
ở Mụvo, =137+ 32+ 16 x4 -= 233(g) 


bẻ MhNo,), = 137 + 62 x2 = 261(g) 


Gọi x là số gam của muối Ba (NO,); 
Và y là số gam của BaSO, 
Như vậy sự chuyển hóa Ba(NO,); thành BaSO, ta thấy khối lượng giảm 


e Theo sơ đô chuuyển hóa 
Ba(NO;);——> BaSO, khối lượng giảm 
Cứ 233g 261 g 61- 233 = 28 g 
Vậy: xg yE “—... BE 
Từ sơ đồ trên ta có: x= mp,(wo,;, = J = 78,3 (g) 
8,4x233 


=m ¬ = = 69,6 
M BaSO, 28 (g) 
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15. Cho 2,49 gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch 
H;SO, loãng thấy có 1,344 lit H; thoát ra (đktc). Tính khối lượng muối thu được ' 
sau phản ứng. 

Giải 


¬ =0,06 (mol) 


Số mol khí H; thoát ra là: 


Các phương trình phản ứng xảy ra như sau: 
Mg + H,SO, ——> MgSO, + H;† 
Fe + H,SO, — FeSO, + H; T 
Zn + H,SO, ——> ZnSO, + H;Ÿ 
Nhận xét: từ các phương trình phản ứng trên ta they: 
nụ, = "ụ sọ, p.u =0.06 (mol) 
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
Tum loại p.u + Hn.sọo, p.u = mụ, +: Hìmuäi 
——> 1⁄49 + 0,06x98 =m„¿ + 0,06 x2 
———> „mua = 8,25 (gam). 
16. Lập phương trình phản ứng hoá học sau và xác định các phản ứng hoa học đó 
thuộc loại phản ứng nào: 
a) Khí cacbonic + mapje ——+ ? + 
b) Nhôm + OXI —> } + 
c)Sất +axitclohdric ——è» ? + 
d)Sắ + đồngsunfait ——> ? + 


- 


gì Nước — “v7 + 7 
(axit sunfuric ) 


f Kali clorai ——> 2 + 2 


17. a) Có 3 lọ đựng riêng rẽsác chất bột màu trắng: Na;O, MgO, P;O;. Hãy nêu 
phương pháp hóa học để nhận biết 3 chất đó. Viết các phương trình phản ứng 
Xảy ra. 
b) Có 3 ống nghiệm đựng riêng rẽ 3 chất lỏng trong suốt, không màu là 3 dung 
dịch NaCI, HCI, Na;CO;. 


Không dùng thêm một chất nào khác (kể cả quì tím), làm thế nào để nhận 
. biết ra từng chất. 
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18. Lấy cùng một khối lượng mol KCIO; và KMnO, để điều chế khí O;. Chất nào 
điều chế được nhiều khí O;? Viết phương trình phản ứng và giải thích. 


Đáp số: KCIO; cho nhiều khí O; hơn. 


19. Cho các sơ đồ phản ứng oxi hoá - khử sau, hãy cân bằng phương trình phản 
ứng, xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử. 


a)FeO, + CO -->FeO  +CO; 

b) AI +C —--- > ALC; 

c)Fe;/O, +H; ---- > Fe +HạO 
_đ)CuO  +Al ------ >Al,O; + Cu 


20. Cho 2,8 gam sát tác dụng với 14,6 gam dung dịch axit clohiđric HCI nguyên. 
chất. 


a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam. 
c) Tính thể tích khí H; thu được (đktc). 


đ) Nếu muốn cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng thêm chất kia một 
lượng là bao nhiêu. 


Đáp số: b) 8,4gam = c) 3,36 lit d) 8, 4 gam sắt 
21. Hoàn thành phương trình hóa học của những phản ứng giữa các chất sau: - 
aỳ 'ẨỸ4 Ö ==sk | : 
›Ð)  H, +Fe:O, —— ....+... 
cì) P + 0O, -— 
d) KƠIO; ——.... +..... 
@ằ) § + O, —...... 
Ð  PbO +Hạ—.... +.... 
Đáp số: a) Al;O; 
b) Fe +H;O 
c) P;O; 
d) KCI +O;. 
e) SO; 
ñ  Pb + H,O 
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22. 


23. 


Dùng hiđro để khử a gam CuO thu được b gam Cu. Cho lượng đồng này tác 
dụng với clo (Cl; ) thu được 33,75 gam CuC];. Tính a và b. 


Đáp số: a = 20 gam 
_ b=l6 gam 


Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H;SO, loãng. Sau một thời gian 
bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 1,68 lịt khí H; (đktc). 


a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng. 
c) Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên người ta phải dùng bao nhiêu 
gam sắt (III) oxit tác dụng với khí H; (dư). 
Đáp số: b) 4,2 gam c) 6 gam 


.- Cho hỗn hợp CuO và Fe;O; tác dụng với H; ở nhiệt độ thích hợp. Hỏi nếu thu 


được 26,4 gam hỗn hợp đồng và sắt, trong đó khối lượng đồng gấp 1,2 lần khối 


-_ lượng sắt thì cần tất cả bao nhiêu lit khí hidro. 


35, 


26. 


27. 
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Đáp số: 12,23 lít 
Cho một hỗn hợp chứa 4,6 gam natri và 3,9 gam kali tác dụng với nước. 
a) Viết phương trình phản ứng. : 
b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) 
c) Dung dịch sau phản ứng làm quì tím biến đổi màu như thế nào? 
Đáp số: b) 3,36 lit 
c) màu xanh 


Có một hỗn hợp gồm 60% Fe;O; và 40% CuO. Người ta dùng H; (dư) để khử 
20 gam hỗn hợp đó. : 


a) Tính khối lượng sắt và khối lượng đồng thu được sau phản ứng. 
b) Tính số mol H; đã tham gia phản ứng. 
Đáp số: a) mụ„ = 6,4 gam; mạ, = 10,5 gam 
b) 0,325 mol 


Nhúng một lá nhôm vào dung dịch đồng sunfat. Saumột thời gian lấy lá nhôm 
ra thấy khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38 gam. Tính khối lượng nhôm đã phản 
ứng. : 


Đáp số: 0,54 gam 


28. 


29. 


30. 


31. 


33. 


Hoàn thành dãy biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng 
nào? 


a) K ——>K;O ——>KOH 


b) Na ——> NaOH <——— Na;O 


“..^.. 


c)P ——> P;O; ——> H,PO, 
a) Muối X vừa tác dụng được với dung dịch HCI, vừa tác dụng được với dung 
dịch NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay muối axit? Cho ví dụ 
minh họa. 
b) Định nghĩa phản ứng trao đổi. Điều kiện để phản ứng trao đổi xây ra, cho ví 
dụ minh họa. Phản ứng trung hòa có phải là phản ứng trao đổi không? 
Hãy cho biết trong dung dịch có thể đồng thời tồn tại các chất sau đây không? 


a) NaC] và KOH b) Ca(OH), và H;SO, 
c) H;SO, và BaC]; d) HCI và AgNO, 
e) NaOH và HBr ƒ) KCI và NaNO; 


Cho 9.4 gam K;O vào nước. Tính khối lượng SO, cần thiết phản ứng với dung 


dịch trên để tạo thành 
a) Muối trung hoà. 
b) Muối axI. 
c) Hôn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lệ mol là 1: 2 
Đáp số: a) 6,4 gam 
b) 12,8 gam 
c) 9,6 gam 


32. Cho đồng oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric sẽ có hiện tượng như sau: 


a) chất khí cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh. 
b) chất khí làm đục nước vôi trong. 
c) dung dịch có màu xanh. 
đ) không có hiện tượng gì. 

Đáp số: C đúng 

Người ta điện phân m gam nước thu được 28 lit khí oxi (đktc). 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng m nước đã bị phân huỷ. 
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35. 


36. 


37. 
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c) Lấy toàn bộ lượng thể tích khí oxi nói trên đem đốt cháy hoàn toàn với 
12,8 gam lưu huỳnh. 


- Viết phương trình phản ứng. 
- Tính thể tích khí oxi còn dư lại sau phản ứng (đktc). 
Đáp số: b) m = 45 gam 


e) Ứạ dư = 17,92 lít. 


. Trong phòng thỉ nghiệm có các kim loại kẽm và magiê, các dung dịch axit 


sunfuric loãng H;SO, và axit clohidric HCI. 


Muốn điều chế được 1,12 lit khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào 
để chỉ cần một lượng nhỏ nhất. 


a) Mg và H;SO, b) Mg và HCI 
_©) 2n và H;SO/, ¬—. Zn và HƠI 
Đáp số: B 


a ) Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ và hiđro 

b) Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng khí oxi và khí cacbonic ra 
khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng. Theo em để thu được khí CO; 
có thể cho Nhà tác dụng với dung dịch axit HCI được không? Nếu không thì 
tại sao? 

Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5 gam kẽm vào dung dịch 
H;SO, loãng, trong khi đó học sinh B cho 32,5 gam sắt -cũng vào dung dịch - 
axit H;SO, loãng như ở trên. Hãy cho biết học sinh A hay học sinh B thu được 
nhiều khí hiđro ( đo ở cùng điều kiện tiêu chuẩn) hơn? 

Đáp số: Học sinh B thu được nhiều khí hiđro hơn học sinh A. 

a) Tìm công thức của oxit sắt trong đó có Fe chiếm 70% khối lượng. 


b) Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe,O, cùng số mol như nhau bằng 
hiđro được 1,76 gam kim loại. Hoà tan kim loại đó bằng dung dịch HCI dư 
thấy thoát ra 0,488 lit H; (đktc). Xác định xay thức của oxit sắt. 


Đáp số: a) Fe;O; Í 
b) Fe,O; ì 


. Dùng khí H; để khử hết 50 gam hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (II) oxit 


chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H; cần dùng là: 


a) 29,4lit b) 9,8 lít 
c) 19,6 lit d) 39,2lít 
Hãy chọn phương án đúng. 
Đáp số: C 


39. 


40. 


4I. 


42. 


Cho các phương trình phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa 
- khử. - 


a)2HạS +SO; —— 35 +2H;O 

b) CO, + H,O + CaCO, ——> Ca(HCO,), 
c)Zn +H;S$O,  ———> ZnSO,+H; † 

d) SO,+2CO —Í—> 3S + 2CO, 
e)Mg +CO, ——> MgO +CO 
2KCIO, — —>2KCI + 3O, † 


a)a,d,e bọc, d.f 
c)a, d,f d)b, d,e 
Đáp số: C 


Khi nung nóng KC]O; (có chất xúc tác), chất này bị phân hủy tạo thành kali 
clorua và khí oxi 


a) Hãy viết phương trình phản ứng. ˆ 


b) Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đốt cháy 
hết 3.6 gam cacbon. 


Đáp số: 24,4 gam. 


Người ta nung 10 tấn canxi cacbonat (đá vôi) CaCO; tạo thành vôi sống CaO và 
khí cacbonic. 


a) Tính lượng vôi sống thu được. 
b) Tính thể tích khí cacbonic sinh ra (đktc). 
Đáp số: a) 5,6 tấn 
b) 2240 000 lit : 


Một trong những thuốc thử sau có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat 
và dung dịch natri cacbonat. 


a) Dung dịch bari clorua 

b) Dung dịch axit clo hiđric. 

c) Dung dịch chì nitrat 

d) Dung dịch bạc nitrat. 
Đáp số: B đúng 
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43. Đốt cháy hoàn toàn 126 gảm sắt trong bình chứa oxi. 
a) Viết phương trình phản ứng 
b) Tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng trên (đktc) 
c) Tính khối lượng kali clorat cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một 
thể tích khí oxi bằng với thể tích khí oxi đã sử dụng ở phản ứng trên 
(đktIc). 
Đáp số: b) 33,6 lit 
c) 122,5 gam 
44. Người ta điều chế kẽm oxit ZnO bằng cách đốt bột kẽm trong oxi. 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. Phản ứng điều chế ZnO thuộc loại 
phản ứng nào? 
b) Tính khối lượng oxi cần thiết để điều chế được 40,5 gam kẽm oxit? 
c) Muốn có lượng oxi nói trên, phải phân huỷ bao nhiêu gam kali clorat? 
Đáp số: b) § gam 
_ ©) 20,42 gam 
45. a) Từ những hóa chất cho sẵn: KMnO,, Fe, dung dịch CuSO,, dung dịch H;SO, 
- = loãng, hãy viết các phương trình hóa học để điểu chế các chất theo sơ đồ 
chuyển hóa Sau: 
Cu ——> CuO ——> Cu 


c) Khi điện phân nước thu được 2 thể tích khí H; và 1 thể tích khí O;(cùng điều 
kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này em hãy chứng minh công thức hóa .. 
học của nước. 


46. Cho các chất nhôm, sắt, oxi, đồng sunfat, nước, axit clohiđric. Hãy điều chế 
đồng (II) oxit, nhôm clorua (bằng hai phương pháp) và sắt (II) clorua. Viết các 
phương trình phản ứng. 


47. Cho 60,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng với dung 
dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm về khối lượng của sắt chiếm 
46,289% khối lượng hỗn hợp. Tính: 


a) Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 


b) Thể tích khí H; (đktc) sinh ra khi cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng 
với dung dịch axit clohidric. 


c) Khối lượng các muối tạo thành. 
Đáp số: a) 28 gam Fe và 32,5 gam kẽm 
b) 22,4 lit 
c)m,.«ị, = 63,5 gam và LG 68 gam 


100 


48. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng CO để khử Fe;O, và dùng H; để khử 
FezO; ở nhiệt độ cao. Cho biết 0,1 mol mỗi loại oxit sắt tham gia phản ứng. 


a) Hãy viết phương trình hóa học đã xảy ra 
b) Tính số lit CO; và H; cần dùng cho mỗi phản ứng ở đktc. 
c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 
Đáp số: b) Vẹọ = 8,96 lit ; Vụ, =6,72 lit 
c) 16,8 gam sắt và 11,2 gam sắt 
49. Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch các chất sau: 
HCI, H;SOu. BaC];, NaC1, NaOH, Ba(OH); 
Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên, 
a) Qui tím 
b) Dung dịch phenolphthalein 
c©) Dung dịch AgNO; 
đ) Tất cả đều sai 
Đáp số: A đúng 
50. Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng: 
a) Gốc sunfat (SƠ,) hóa trị Ï 
b) Gốc photphat (PO,) hóa trị II 
c)_ Gốc nitrat (NO;) hóa trị HI 
đ): Nhóm hiđroxit (OH) hóa trị I 
Đáp số: D đúng 


C. HỌC MÀ VUI~ VUI MÀ HỌC 
Axit gì? 
1. Axit gì nhận biết 
Bằng quỳ tím đổi màu 
Thêm vào bạc nitrat 
Tạo kết tủa trắng phau 
(HC) 
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102. 


2. Axit gì cùng sắt 
Tạo muối sắt hai, ba 
Tuỳ điều kiện dung dịch 
Còn làm sắt trơ ra 
(H,5O, ) 


3. Axit gì làm tan 
Cả kim loại bạc, đồng.. 
Phi kim photpho, than,... 
Dù dung dịch đậm, nhạt 
( HNO,) 


4. Axit gì không bền 
Có tên không thấy mặt 
Điều chế muối cho kiềm 
Cùng oxit tương tác? 
(H,cO,) 


5. Axit gì bạn ơi 
Lên men từ rượu nhạt 
Thiếu nó xin đừng mời 


Những món ngon: nem, chả... 


( CH;COOH hay giấm ăn) 


Chương 6 


DUNG DỊCH 


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Dung dịch 
1.1 Dung môi, chất tan, dung dịch 
Dung môi là chất có khả năng khuyếch tán chất khác để tạo thành dung dịch. 
Ví dụ: nước, xăng... 
Chất tan là chất bị khuyếch tán trong dung môi. 
Ví dụ: đường, muối... 
= Định nghĩa: dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 
.1. 2 Dung dịch báo hòa và dung dịch chưa bão hòa 


Dung dịch bão hòa của một chất là dung dịch không thể hòa tan thêm chất 
- tan đó. 


Dung dịch chưa bão hòa của một chất là dung dịch có thể hòa tan thêm chất 
tan đó. 


* Muốn chất rắn tan nhanh trong nước ta có thể dùng các biện pháp: khuấy, 
đun nóng dung dịch hoặc nghiền nhỏ chất rắn. 


2. Độ tan của một chất trong dung dịch 
Có chất tan và có chất không tan trong nước. 


Có chất tan nhiều và có chất tan ít trong nước. 
2.1 Tính tan 


- Bazơ: phần lớn không tan trong nước, trừ NaOH, KOH, Ba(OH);, Ca(OH), 
- Axit: hầu hết tan được trong nước, trừ H,SiO:. 

- Muối: 

e Tất cả các muối nitrat đều tan. 


e Phần lớn các muối cÌÏorua và sunfat tan được, trừ AgCl, PbSO,, BaSO,, 
PbC]; 


e Phần lớn các muối cacbonat không tan, trừ Na;CO:, K;CO:. 
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_- 2 Độ tan (ký hiệu Š) 

Ở một nhiệt độ xác định, độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó 
tan tối đa trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này. 

Ví dụ: ở 20°C 100 gam H;O hòa tan tối đa 35,9 gam muối NaCl. 

Ta có: Swua = 35,9g 

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến độ tan. 


Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng độ tan của đa 
số chất rắn tăng lên. 


Độ tan của các chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. 
Khi tăng nhiệt độ, độ tan của khí giảm. 
Khi tăng áp suất, độ tan của khí tăng. 
3. Nông độ dung dịch 
3.1 Nồng độ phần trăm (Ký hiệu C%) 


Nồng độ phần trăm của dung dịch là số gam chất tan có trong 100 gam dung 
dịch. : 


m 
: _CW% = 


chất tan 


.100% 


m dung dịch 


Trong đÓ: mạuggu =  Tupuan + TH aun mới 
C%: nồng độ phần trăm. 
mụạua„ạ: khối lượng chất tan (gam) 
Tum, a„¡: khối lượng dung dịch (gam) 
I¿„; mạ: khối lượng dung môi (gam) 


0, 
—> Ta cũng CÓ: muaun = que X———— co 
100% 

l W) 

TTHung dịch = Hộ hg ạn X k4 öÁ 

ŒC% 


3.2 Nông độ mol của dung dịch (Ký hiệu Cụ) 
Nồng độ mol/1 (hay nồng độ mol) là số mol chất tan có trong llit dung dịch. 
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T chất tan 


s8 Ti vụ d§ết 
Trong đó: Cụ: nồng độ mol/I của dung dịch 
T¿wz.¿aa : Số mol chất tan 
ng dịch ï thể tích dung dịch (lít) 


z THÍ chất tan 
—> TaCÓ: HạwsuaZ ———— =Cm X mm dịch 
M chất tan 
Mz„: khối lượng moi (= PTL) chất tan (gam). 
T chất tan 
Tăng dịch = SN 
3.3 Pha chế dung dịch 


Thực hiện hai bước: 
- Tính lượng chất tan và dung môi cần dùng. 
- Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định. 
Lưu ý khi làm bài tập: 
1. Sự chuyển đổi giữa nông dộ phần trăm và nồng độ mol 
= Công thức chuyển từ nồng độ % sang nồng độ Cụ. 


M là phân tử khối của chất tan 


= Chuyển từ nồng độ mol (M) sang nồng độ %. 


— MxC„„.1000 
d 


C% 


2. Chuyển đổi giữa khối lượng dung dịch và thể tích dung dịch. 


e Thể tích của chất rắn và chất lỏng: W = l 


Trong đó d là khối lượng riêng: d(g/cm') cóm (ø) và V (cm”) hay ml. 


d(kg/dm”) có m (kg) và V (dm”) hay lit.. 


d là khối lượng riêng của dung dịch g/ml 


105 


3. Pha trộn dung dịch 

a) Phương pháp đường chéo 

Khi pha trộn.2 dung dịch có cùng loại nồng độ ( Cự hay C%), cùng loại 
chất tan thì có thể dùng phương pháp đường chéo. 


e Trộn m, gam dung dịch có nồng độ C,% với m; gam dung dịch có nồng độ 
C% thì thu được dung dịch mới có nồng độ C%. 


m, gam dung dịch 'C, J€; - GÌ 


Hỏi 


@ =S 
Fú ` m; 6-đ q 
m; gam dung dịch C, l@»~ GÌ 


e Trộn V, ml dung dịch có nồng độ C, mol với V; ml dung dịch có nồng độ 
€; mol thì thu được dung dịch mới có nồng độ C mol và giả sử có thể tích V,+V, 
mi: 


V, m]l dung dịch C, HŒ s-€l 


7“ h3 F, |C Si 
V; ml dung dịch C, [Œ,- cl 


e Sơ đồ đường chéo còn có thể áp dụng trong việc tính khối lượng riêng D 
V, lit dung dịch D, |D, - DỊ 


D => 2 “l 
b2. vn, f, |D, _ DỊ 
V, lit dung dịch D, |D,- DÌ 


(với giả thiết VỀ =V, + V;) 
b) Dùng phương trình pha trộn: m,C, +m;C;, = (m, + m;).C 
Trong đó: . 
m, và m; là số gam dung dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai. 
C; và C; là nông độ % dung dịch thứ nhất và dung dịch thứ hai. 
C là nồng độ dung dịch mới tạo thành sau khi pha trộn 
=> m(C,-Q =m;(C-G,) 
Œ, > C>»C€C, 


đ 
=, 

HÙ 
^ 
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_ m 
Từ phương trình trên ta rút ra: —— = 


C-C, 
H, C=c 
Khi pha trộn dung dịch, cần chú ý: 


độ «. 
C 


e Có xảy ra phản ứng giữa các chất tan hoặc giữa chất tan với dung môi hay 
không? Nếu có cần phân biệt chất đem hòa tan với chất tan. 

Ví dụ: cho Na;O hay SO: hòa tan vào nước, ta có các phương trình sau: 

_NaO + H;O ——> 2NaOH 
SO; + H;,O ———> H;,S%Ö 

e Khi chất tan phản ứng với dung môi, phải tính nồng độ của sản phẩm chứ 
không phải tính nồng độ của chất tan đó. 

Vị dụ: cần thêm bao nhiêu gam SO; vào 100 gam dung dịch H;SO, 10% 
để được dung dịch H;SO, 20%. 


Hướng dân cách giải: gọi số x là số mũi SO; cho thêm vào 


Phương trình: SO; + HO ——> H,SO, 
xmol xmol 
mạ;,sọ, tạo thành là 98x; m,o, cho thêm vào là 80x - 


10+ 10+ 98x 20 


# dụng đích biết 
6 6ung CC TU 1100 100 


Giải ra ta có x = -g mol = m;ạ, thêm vào 9,756 gam 


Cũng có thể giải theo phương trình pha trộn như đã nêu ở trên. 
4. Tính nông độ các chất trong trường hợp các chất tan có phản ứng với nhau. ` 
a) Viết phương.trình phản ứng hóa học xảy ra để biết chất tạo thành sau phản 
ứng. : 

b) Tính số mol (hoặc khối lượng) của các chất sau phản ứng. 
c) Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch sau phản ứng. 

Cách tính khối lượng sau phản ứng: 
e Nếu chất tạo thành không có chất bay hơi hoặc kết tủa 

TT qủ sau phản ứng = Èm„. chất tham gia 
Nếu chất tạo thành có chất bay hơi hay kết tủa 


TT qú sau phánứng “b6 oi than gia ~ km 
TT] qủ sau phẩnứng ” 2m,¿. chất tham gia  ” TT gái tủa 
hoặc: THÍ dd sau phản ứng “ 2m.„. chất tham giá ” TT gại tủa ~ HẦụn; 
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Chú ý: trường hợp có 2 chất tham gia phản ứng đều cho biết số mol (hoặc 
khối lượng) của 2 chất, thì lưu ý có thể có một chất dư. Khi đó tính số mol. 
(hoặc khối lượng) chất tạo thành phải tính theo lượng chất không dư. 

d) Nếu đầu bài yêu cầu tính nông độ phần trăm các chất sau phản ứng, nên 
tính khối lượng chất trong phản ứng theo số mol, sau đó từ số mol qui ra khối 
lượng để tính nồng độ phần trăm. 


5. Sự chuyển từ độ tan sang tống độ phần trăm và ngược lại 
s Chuyển từ độ tan sang nồng độ phần trăm: dựa vào định nghĩa độ tan, từ đó 
tính khối lượng dung dịch Suy ra số gam chất tan trong 100 gam dung dịch. 


s-Chuyển từ nồng độ phần trăm sang độ tan: từ định nghĩa nồng độ phần 
trăm, suy ra khối lượng nước, khối lượng chất tan, từ đó tính 100 gam nước chứa 
bao nhiêu gam chất tan. 


Biểu thức liên hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm của chất tan UEnE 
dung dịch bão hòa: : 


x100% 


C% = : 
100+§ 


6. Bài toán về khối lượng chất kết tỉnh 


Khối lượng chất kết tinh chỉ tính khi chất tan đã vượt quá độ bão hòa của 
dung dịch 


7. Khi gặp dạng bài toán làm bay hơi c gam nước từ dung dịch có nồng độ 
a% được dung dịch mới có nồng độ b%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch 
ban đầu (biết b% > a%). 


Gặp dạng bài toán này ta nên giải như sau: 
- Giả sử khối lượng của dung dịch ban đầu là m gam. 


- Lập được phương trình khối lượng chất tan trước và sau phản ứng theó m, c, 
a,b. 


axm 
100 
b(m —c) „ 
100 
-_ Do chỉ có nước bay hơi còn khối lượng chất tan không thay đổi 
Ta có phương trình: ỉ 


+Sau phản ứng: 


axm _ b(m-c) 
100 100 


„ Khối lượng chất tan: 


Từ phương trình trên ta có: m = nh (gam) 
¬a 
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B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hoà tan 25.5 gam NaCl vào 80 gam nước ở 20°C được dung dịch A. Hỏi dung 
dịch A đã bão hòa hay chưa? Biết độ tan của NaCl ở 20C là 38 gam. 
_—— Giải 
Độ tan của NaCl ở 20°C là 38 gam, nghĩa là: 100 gam H;O hòa tan được 38 
gam NaCT†. 


Suy ra với 80 gam H;O sẽ hòa tan được: ng x80 =30,4g NaCl] 
Vì 25,5 gam < 30,4 gam do vậy nên dung dịch A chưa bão hòa, phải cần 


thêm 30.4 - 25,5 = 4,9 gam NaCl mới được dung dịch bão hòa. 


2. Hãy điền những từ hay những cụm từ thích hợp như độ tan; dung dịch bão hòa; 
dung dịch chưa bão hòa; chất tan; nhiệt độ; áp suất vào những chỗ trỗng dưới 
đây: 


a) Dung dịch .......................... là dung dịch có thể hòa tan thêm...................... chất 
tan ở nhiệt độ xác định. Dung dịch.............................. ...-- là dung dịch không 
thể hòa tan thêm ......................... ở nhiệt độ xác định. 

b) Ở nhiệt độ xác định, số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành 
¬"...ố. được gọi là ......................... của chất. 

c) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của đa số chất rắn là.......................... , độ tan của 
chất khí trong nước sẽ tăng lên nếu ta................... Và tăng.................... 

Giải 


a) Dung dịch chưa báo hòa là dụng dịch có thể hòa tan thêm cháf tan ở nhiệt 
độ xác định. Dung dịch ðđo hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm 
chát tan ở nhiệt độ xác định. 


b) ở nhiệt độ xác định, số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo 
thành dung dịch bão hòa được gọi là đô tan của chất. 


c) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của đa số chất rắn là nhiệt đó, độ tan của 
chất khí trong nước sẽ tăng lên nếu ta.giểm nhiệt đô. và tăng áp suáf. 
4. a) Hòa tan 24.4 gam BaCl;.xH:O vào 175,6 gam HO thu được dung dịch 
10,4%. Tính x. 


b) Cô cạn từ từ 200 mÌl dung dịch CuSO, 02M thu được 10 gam tính thể 
CuSO,. yH,O. Tính y. 


- 


Giải : 
a) Dung dịch thu được là dung dịch BaCl;. Khối lượng của muối BaCl; là: 
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10,4 


mục, =(24,4+175,6)x Tng =20,8 (gam) 


Số mol của muối BaCl; là: 


ngạo, = Rpạe,.xm,o = 20,8 : 208 = 0,1 (mol) 


Từ BaCl, xH,O ¬> nụụ=0x=2^S CS” =02 ¬;x=2 


Công thức của muối ngậm nước là BaC];. 2 H;O 
b) Số mol CuSO,là: n,„¿o, = 0,2.0,2 = 0,04 mol 
3 10—0,04 x 160 _ 
18 
Công thức của muối ngậm nước là CuSO,. 5H;O 


4. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa NaCl từ 90°C xuống 10°C thì có bao 
nhiêu gam muối NaCl tách ra. Biết rằng độ tan của NaCl ở 90°C là 50 gam và ở 
10C là 35 gam. ý 


Từ CuSO,yHO -> nụ ¿ = 0,04y = 02 >y=5 


Giải 
e Độ tan của NaCl ở 90°C là 50 g có nghĩa là: cứ 100 gam H,O hòa tan 50 
gam NaClI tạo ra 150 gam dung dịch bão hòa. 
Vậy trong 600 gam dung dịch bão hòa thì có s x600 = 200 gam NaCl 


Số gam nước có trong 600 gam dung dịch bão hòa là: 
600 - 200 = 400 (g) 


e Độ tan của NaCl ở 10°C là 35g có nghĩa là: cứ 100 gam H,O hòa tan 35 
gam NaCl tạo ra 135 gam dung dịch bão hòa. 


400x 35 


Vậy 400 gam H,O chỉ hòa tan tối đa là: N: =140 (gam) NaCl. 


Vậy lượng NaCI bị tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh là: 
200 - 140 = 60 (gam) 


5. Một dung dịch có chứa 26,5 gam NaCl trong 75 gam H;O ở 20°C. Hãy xác định 
lượng dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa? Biết rằng độ tan của 
NaC] trong nước ở 20°C là 36 gam. 


IIO 


7 


Giải 
Độ tan của NaCl trong nước ở 20°C là 36 gam có nghĩa là: cứ 100 gam H;O 
'hòa tan 36 gam NaCl tạo ra 136 gam dung dịch. 


Vậy 75 gam H;O ở 20°C hòa tan số gam NaCl là: Tân x36 = 27 (gam) 


So với đề bài cho thì 27 > 26,5. Do vậy dung dịch này chưa bão hòa. Cần 
phải thêm 27 - 26,5 = 0,5 (gam) NaCl thì mới bão hòa ở 20°C. 
Hòa tan 7.18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 20C thì được dung dịch bão. 
hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là : 
a35gam .  b)35,9 gam c) 53,85 gam d) 71,8 gam 
Hãy chọn phương án đúng. 
Giải 
Cứ 7,18 gam muối NzCl thì hòa tan 20 gam H;O ở 20°C. 


É_ x 100 = 35,9 (gam) 


Vậy độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là: 


Phương án B là đúng. 
Cho 18,6 gam Na;O vào nước được 0,5 lit dung dịch A. 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính nồng độ mol/I của dung dịch A. 


b) Tính thể tích dung dịch H;SO, 20% (d =1,14 g/ml) cần để trung hòa dung 
dịch A. “ : 


c) Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được sau khi trung hòa. 
—_ Giải 

a) Số mol của Na;O là: nụ, o = = =0,3 (mol) 

Phương trình phản ứng: Na;O + HO ——> 2NaOH 

Theo phương trình phản ứng: 218w ,o =naon =2x 0,3 = 0,6 (mol) 

Dung địch A là dung dịch NaOH có nồng độ molíl là: 

- Củ = Để ~ 12M 
: 0,5 


b) Phản ứng trung hòa: 2NaAOH + H,SO, ——> Na;SO, '+ 2H;O 
Theo bài ra thì: 0,6mol -> 03mol > — 0.3 mol 
Số gam chất tan H;SO,là: 0,3 x98 = 29,4 (gam) 


làn: 


Số gam dung dịch H;SO, là ;=- 147 (gam) 


Thể tích dung dịch H;SO, cần dùng là: Ta” =128,94 (ml) 


€) V quạy qeạ = 0,5 + 0,1289 = 0,6289 (lít) 
Sau khi trung hòa dung dịch thu được là Na;SO, có nông độ mol/I là: 
0,3 ` 
0,6289 
8. a) Hòa tan 4 gam NaCl trong 80 gam HO. Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch. 


b) Chuyển sang nồng độ phần trăm dung dịch NaOH 2M có khối lượng 
riêng d = 1,08 g/ml. 


c) Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3 lit dung dịch NaOH 10%. Biết 
, khối lượng riêng của dụng dịch là 1,115 g/ml. 


Giải 


a) Số gam dung dịch là: 2 + 80 = 82 gam 


Nồng độ % của dung dịch NaCl là: C% = mã x100% = 4,76%. 


b) áp dụng công thức tính: m = Vxd. 
Khối lượng của 1 lit dung dịch NaOH 2M (d = 1,08 g/ml) là: 
1000 x 1,08 = 1080 (gam) 
Số gam chất tan NaOH là: 2 x 40 = 80 (gam) 


bai x100% = 7,4% 
1080 


Nồng độ %: C% = 
MxCŒuw _ 40x z 
.10xD - 10x1,0§ 
c) Số gam dung dịch NaOH cần để pha chế là: 


m = 3000 x 1,115 = 3345 (gam) 


Hoặc áp dụng biểu thức:C% = =7,4% 


Số gam NaOH cần đùng là: - x3345 = 334,5 (gam) 


9. “Trong phòng thí nghiệm củ dd ]Ọ đựng đung dịch NaCl, H,SO, và NaOH có 
cùng nồng độ là 0,5M. : 


H2 


10. 


a) Lấy mỗi thứ một ít ở 3 dung dịch trên cho vào 3 ống nghiệm riêng biệt. Hỏi 
phải lấy như thế nào để có số mol chất tan có trong mỗi ống nghiệm là như 
nhau. 

b) Nếu thể tích dung dịch có trong mỗi ống nghiệm là 5 ml. Hãy tính số gam 
chất tan có trong mỗi ống nghiệm. 


“Giải 
a) Phải lấy như thế nào để có số mol chất là bằng nhau. 
CụxV 
Dựa vào công thức tính: n=—” 
kê 1000 


Biết Cụ = 0,5 M. Muốn có số mol bằng nhau thì V cũng phải bằng nhau. 
Do vậy muốn có số mol chất tan trong mỗi ống nghiệm bằng nhau thì ta 
phải lấy thể tích các dung dịch là như nhau để cho vào từng ống 
nghiệm. 
b) Khối lượng chất tan có trong mỗi ống nghiệm: 
Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm là: 
_CụxV 05x5 
1000 1000 

Khối lượng các chất là: 

mụạc = 0,0025 x58,5 = 0,1463 (gam) 

mạạon = 0,0025 x40 = 0,10 (gam) 


m„ sọ, = 0/0025 x98 = 0,245 (gam) 


Dung dịch H;SO, có nồng độ 0, 2 M (dung dịch A). Dung dịch H,SO, có nồng 

độ 0,5M (dung dịch B). 

a) Nếu trộn A và B theo tỷ lệ thể tích Vụ : Vạẹ = 2: 3 được dung dịch C. Hãy 
xác định nồng độ mol của dung dịch C. 

b) Phải trộn A và B theo tỷ lệ nào về thể tích để được dung dịch H;SO, có nồng 
độ 0,3 M. 


= 0,0025 (mol) 


Giải 
a) Nông độ mol của dung dịch C 
Từ V„:Vg= 2:3 = VẠ=2V Vg=3V 
- Số mol của H,SO, có trong 2V dung địch A là: 
02x2V v 
DH so, = ...ớợN 0,0004V (mol) 


- Số mol của H;SO, có trong 3V dung dịch B là: 
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Pụ,sọ, = _. =0,0015V (mol) 


- Nông độ mol của dung dịch H;SO, sau khi pha trộn: 
: 1000(0,0004 + 0,0015)V 
(2+3)V 

b) Pha chế dung dịch H;SO, 0,3 M 
Gọi x mi là thể tích của dungd dịch A và y mi là thể tích của dung dịch B 
phải lấy để có dung dịch H;SO, 0,3 mol/I. 
- Số mol H;SO, có trong x ml dung dịch A là: 


nụ sọ, Tông” = 0,0002x (mol) 


Cụ = = 0,38 mol/l 


- Số mol H;SO, có trong y mÌ dung dịch B là: 
_ 05y 

n X = 
H;50. ˆ 1000 

- Từ công thức tính nông độ mol, ta có: 
1000(0,0002x + 0,0005y) 


xe ——- s02 
xX+y 


= 0,0005y (mol) 


Giải ra ta được kết quả: x = 2y 
Nến y= 1 thì x=2. 
Kết luận: ta phải trộn 2 thể tích dung dịch A với 1 thể tích dung dịch B., 
ta sẽ được dung dịch H;SO, có nồng độ 0,3 mol/1 
11. Dung dịch là: 
a) Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan 
b) Hợp chất gồm dung môi và chất tan 
c) Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan 
d) Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan 
Hãy chọn phương án đúng. 
Đáp số: D đúng 
12. Đồng sunfat tan vào trong nước tạo thành dung dịch có màu xánh lơ, màu xanh 


càng đậm nếu nồng độ dung dịch càng cao. Có 4 dung dịch được pha chế như 
sau (thể tích dung dịch được coi là bằng thể tích nước). 


a) Dung địch L: 100 ml H;O và 2.4 gam CuSO, 
b) Dung dịch 2: 300 ml H;O và 6,4 gam CuSO, 
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13. 


14. 


c) Dung dịch 3: 200 ml H;O và 3,2 gam CuSO, 
d) Dung dịch 4: 400 mI H;O và 8,0 gam CuSO, 


Hỏi dung dịch nào có màu xanh đậm nhất? 


a) Dung dịch 1 b) Dung dịch 2 
c) Dung dịch 3 đ) Dung dịch 4 
Giải 


Xét tỷ lệ giữa CuSO, và H;O trong dung dịch là: 


24 6,4  §,0 3,2 
——> > >—— 
100 300 400 200 


Do vậy A đúng. 


Hoà tan 5,72 gam Na;CO;.10 H;O (sôđa tỉnh thể) vào 44,28 ml nước. Nồng 
độ phần trăm của dung dịch thu được là: 


a)4.24% b) 5,24% c) 6,5% d) 5% 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 
Giải 
M¿, „ = 286 (gam) 
Tro tø 286 gam sôđa thì có 106 gam Na;CO:. : 
Vậy trong 5,72 gam sôđa tỉnh thể có x gam Na;,CO; 
_ 872x106 | 
286_- 

Coơi 44,28 ml H;O có khối lượng là 44,28 gam. 
Khi đó khối lượng dung dịch sẽ là: 44,28 + 5,72 = 50 (gam) 
và trong S50 gam dung dịch có 2,12 gam chất tan 


Mi 


¬>x bơi 2,12 (gam) 


Vậy 100 gam dung dịch có nh x2,12 = 4,24 (gam) 


C9 Na,co,) = 424% 


Hòa tan 25 gam CaCl,.6H;O trong 300 ml H;O. Dung dịch có D là 1.08 g/ml 
a) Nồng độ phần trăm của dung dịch CaC], là: 
a) 4% b) 3,8% c) 3,9% đ) Tất cả đều sai Ũ 
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b) Nồng độ mol của dung dịch CaC]; là: 

a)0,37M b) 0,38M c)039M d)0,45M 

Hãy chọn đáp số đúng. 

Giải 

a) Khối lượng của CaCl,.6H;O là: 111 + 108 = 219 (gam) 

Gọi x là số gam CaCl, trong 25 gam CaC];.6H;O 

Ta có: 2C = 2n” x = 12,7 (gam) 

Coi khối lượng 300 mi H;O tương ứng là 300 gam H,O (D của nước = 

- 1) thì khối lượng của cả dung dịch là: 300 g + 25 g = 325 g. 
CS (càct,y = x100%=3,9% =— câuC dúng 


b) nọ„e -, M - = SE 
:: CaC; — 111x300 
= Câu B đúng. 
15. a) Phải lấy bao nhiêu ml dung dịch H;SO, 96% (D = 1,84 g/ml) để trong đó có 
2,45 gam H;SO,? 
b) Oxi hóa hoàn toàn 5,6 lit khí SO; (đktc) vào trong 57,2 ml dung dịch H;SO, 
60% (D =1,5 g/m]). Tính nồng độ % của dung dịch axit thu được. 
Giải 
a) Cứ 100 gam dung dịch axit H;SO, có 96 gam H;SO, 
Vậy x gam dung dịch axit H;SO, có 2,45 gam H;SO, 


=0,38M 


ng 6l S* 2,45 = 2,552 (gam) ` 


Thể tích dung dịch cần phải lấy: ¬¬ =1,378 mi 
5,6 
b) nà =———=0,25 mol 
} hạ, 22,4 


Ta có phương trình phản ứng: 2SO; + O; —> 2S§O; 
š Xx 


Tỷ lệ : 2 2 
| 02 0,25 
mạ, = 0,25 x80 = 20 (gam) 


I1Ó 


Khối lượng dung dịch axit ban đâu là: 57,2 x 1,5 = 85,8 (gam). 
Trong 85,8 gam dung dịch có Tâo x85,8 - 51,48 (gam) H;SO, 


SO; + H;O ———> H;SO, 
Ty l: 1 mol 1 mol 
0,25 mol 0,25 mol 
mụ sọ, =0,25x 98 = 24,5 (gam) 


Tae sspanong = 20 + 85,8 = 105,8 (gam) 
_ 5148+24,5 
làn: 105,8 


16. Từ dung địch NaCl I mol/1, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch 
NaCT1 0.2 mol. 


x100% = 71,8% 


2 


Giai 
Cách pha chế 250 mi dung dịch NaCl 0,2 moUl: 
- Tính toán: 
+ Tìm số moi NaCl có trong dung dịch cần pha chế: 
h@„ 0,2 x 250 2x250 
1000 - 
+ Tìm thể tích dung dịch NaCl 1 moll trong đó có hòa tan 0,05 mol 
NaCI. 


=0,05 mol 


N 


Vậy NHnn. mi 


- Phần pha chế: 
+ Đong lấy 50 mÌ dung dịch NaCl 1 mol] cho vào bình tam giác. 


+ Thếm dân dân nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lác đều. ta được 
250 mi dung dịch NaCl 0,2 mol/1 cần pha chế. 


17. a) Dung dịch là gì? Em hãy kể vài loại dung môi mà em thường gặp. Cho ví 
dụ về chất tan và chất rắn, chất lỏng, chất khí. 


b) Độ tan của một chất là gì? Độ tan phụ thuộc vào yếu tố nào? Thế nào là 
dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa? 


18. Tính khối lượng muối natri clorua có thể tan trong 830 gam nước ở 25“C. Biết 
rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 gam. 


Đáp số: 300,46 gam 
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